
số: 4-009 /UBND-VX
v ề  hỗ trợ cho người nước ngoài là 

nhà đầu tư, chuyên gia kỳ thuật, lao động 
tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp 
nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh

ƯY BAN NHẢN DAN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chi Minh, ngàyQL thángÍ X  năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an

Thực hiện Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05 tháng 7 năm 2021 của 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc hưó'ng dần 
chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19;

Xét Tờ trình số 37983/TTr-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 19 tháng 11 năm 2021 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép người nước ngoài nhập 
cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh đe làm việc;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp trên 
địa bàn Thành phố khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần khôi phục 
tình hình kinh tế - xã hội Thành phố sau dịch, ú y  ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh đề nghị:

1. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, hồ trợ cho
775 người nước ngoài làm việc, học tập tại 399 cơ quan, tố chức, doanh nghiệp 
nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 201 người là thân nhân của 
các đối tượng nêu trên (theo danh sách đính kèm).

2. Người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh để
làm việc cho cơ quan, tố chức, doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) phải 
thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú du lịch đà được phc duyệt làm 
cơ sở cách ly có thu phí, phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COV1D-19 khi
mời chuyên gia vào làm việc.

- Chuyên gia phải được xốt nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real timc
-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam,
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xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ 
phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tê Thê giới.

- Chuyên gia phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tô chức mời
chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp măc COVID-19.

- Chi trả toàn bộ chi phí y tế và các chi phí khác có liên quan đến việc
thực hiện công tác cách ly cho người lao động nước ngoài.

4. Sau khi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh có công văn cho phép người
nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh đế làm việc, học tập; 
các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung theo lĩnh vực quản lý:

4.1. Giao Sở Y tế: tổ chức việc đón người lao động nước ngoài tại cửa khâu 
sân bay Tân Sơn Nhất, kiểm tra, sàng lọc trước khi đưa về khu cách ly tại cơ sở 
y tế tập trung hoặc các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định; chỉ đạo Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm cho người 
cách ly.

4.2. Giao Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh: chỉ đạo bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cua khu cách ly 
tại cơ sở y tế tập trung và các cơ sở lưu trú du lịch.

4.3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các 
Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh: kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 
về thực hiện quy định sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Quản lý 
Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
Như trên; P H Ó  C H l j  TỊCH

- TTUB: CT, các PCT; ------
- Cảng vụ Hàng không Miền Nam;
- Sở Y tế, Sở Ngoại vụ;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Công an TP, Bộ Tư lệnh TP;
- Ban Quản lý các KCX&CN TP;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP;
- Các Ctv có tên trong danh sách;
- VPƯB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX;
-Lưu: VT, (VX-HC). Ậb .
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TN
H

H
 

V
IV

A
N

T

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
LO

G
ISTICS 

C
E 

(VIỆT 
N

A
M

)

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
INCO 

V
IN

A

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

RICOH 
VIỆT 

N
A

M

CÔNG 
TY 

C
Ồ

 
PHẢN 

DU 
LỊCH 

V
É 

M
ÁY 

BAY 
B

ÌN
H

 
M

IN
H

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
IN

V
I B

R
ID

G
E

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

22/11 
ĐƯ

ỜNG 
H

U
Ỳ

N
H

 
ĐÌNH 

H
A

I, PHƯ
ỜN

G
 

24, 
QUẬN 

BÌNH 
TH

Ạ
N

H

81-85 
HÀM 

N
G

H
I, 

PHƯ
ỜN

G
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
TH

Á
I B

ÌN
H

, QUẬN 
1

CAO 
ỐC 

SA
IG

O
N

 
TRADE 

C
EN

TER
, SỒ 

37 
TÔN 

ĐỨC 
TH

Ắ
N

G
, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

34 
CAO 

ĐƯC 
LA

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

AN 
PH

Ú
, 

THÀNH 
PHỐ 

THỦ 
Đ

Ử
C

331 
NGU

Y
ỄN

 
T

R
Ọ

N
G

 
TU

Y
ÊN

, PHƯ
Ờ

N
G

 
10, 

QUẬN 
PHÚ 

N
H

U
Ậ

N

57-59 
HÔ 

TÙNG 
M

Ậ
U

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

LÀU 
7, TOÀ 

NHÀ 
PA

X
 

SKY 
SỐ 

186- 
186B

IS 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

Ờ
N

G
 

6, 
QUẬN 

3

014, ĐƯ
ỜNG 

H
O

À
N

G
 

QUỐC 
V

IỆT, KHU 
D

Â
N

 
Cư 

PHÚ 
M

Ỹ-VẠN 
PH

Á
T

 
H

Ư
N

G
, PHƯ

ỜN
G

 
PH

Ú
 

M
Ỹ

, QUẬN 
7

TẢNG 
17, TÒA 

N
H

À
 

E,TOW
N 

C
EN

TR
A

L, 
11 

ĐOÀN 
VĂN 

B
ơ, P.13, 

QUẬN 
4

226/3 
M

INH 
PH

Ụ
N

G
, 

PHƯ
ỜN

G
 

6, QUẬN 
6

SỒ 
6, VÕ 

VĂN 
K

IỆ
T

, 
PHƯ

ỜN
G

 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

TH
Á

I B
ÌN

H
, QUẬN 

1

Địa 
chỉ

O
K

Ư
M

Ư
R

A
T

O
SIK

A
Z

U

LA
M

H
IE

N
C

H
R

IST
IA

N
K

H
A

N
H

H
A

SE
G

A
W

A
EIJI

LEE 
SA

N
G

JIK

LEE 
JO

O
H

A
N

>
o
*
O

T
SE

N
G

Y
U

A
N

H
SIA

N
G

LE
E

Y
E

O
N

SO
O

K
IT

A
M

U
R

A
M

E
G

U
M

I

B
A

R
L

O
W

JA
R

R
A

D
K

E
N

N
E

T
H

K
H

A
N

A
H

M
A

D
SA

E
E

D

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nước 
ngoài

07/01/1954

18/12/1991

03/01/1975

20/02/1964

28/03/1992

11/01/1961

27/08/1969

03/04/2005

N
am

zeraW

S'M-3

22/09/1992

30/04/1990

15/05/1980

z
Ọ

3SM
3
C75
9=r

NHẬT 
B

Ả
N

PH
Á

P

NHẬT 
B

Ả
N

HÀN 
Q

Ư
Ó

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

NHẬT 
B

Ả
N

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
Ỉ

LO
A

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

NHẬT 
B

Ả
N

N
E

W
Z

E
A

L
A

N
D

PA
K

IST
A

N

Q
uốc 

tịch

T
S2136615

to©
m
X
Os
©o

T
R

5214227

M
86063373

M
33685493

T
R

4256700

351192355

M
47402642

T
R

6258269

LB 
150609

D
S4103453

Số 
hộ 

chiếu

01/12/202
1

20/12/202
1

09/01/202
2

01/12/202
1

09/12/202
1

30/11/202
1

15/12/202
1

30/11/202 
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

12/12/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

15/12/2021
15/12/2022

20/01/2022-
20/10/2023

09/02/2022-
08/02/2024

15/12/2021 
- 

30/05/2022

09/01/2022 
- 

09/04/2022

25/12/2021 
- 

31/12/2023

30/12/2021-
01/09/2022

18/12/2021 
- 

18/03/2022

15/12/2021 
- 

14/12/2023

16/12/2021 
- 

15/12/2023

12/01/2022-
02/01/2024

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

nâm
)

X X X X X X
n Tình 

trạng 
cấp 

G
PL

Đ
, 

xác 
nhận 

không 
thuôcX X X X X

C
hua
cấp

X

N
hà

đầutư

Đ
ối tượng 

lao 
động

X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
_ 

_Pao

X X X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
n ghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X
-  z  
5  ỊS -> -
3 s:

N
A

R
IT

A

PH
Á

P

NHẬT 
B

Ả
N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

T
O

K
Y

O

DAI LO
A

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

NHẬT 
B

Ả
N

N
E

W
ZE

A
L

A
N

D

PA
K

IST
A

N

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GIAY 
XAC 

N
H

Ạ
N

 
MIỄN 

GPLĐ 
SỐ

:
19972/SLD

TBX
H

- 
V

LA
TLD

, XIN 
N

H
Ậ

P 
CẢNH 

LÁN 
2

O o
> ' M

2  I  5 
ì ã ặ ị  m- PH
ỉ z r «  —/ o  c  

Ố -°

i s

GPLĐ só 
636/2018/SLĐ

-TPH
CM

NHẬP 
CẢNH 

LÂN 
2

GPLĐ 
só

 
018966/SLĐ

-G
P 

N
0:85/2020/SLĐ

- 
TPH

C
M

MIẺN 
G

PLĐ
 

208/SLĐ
TBX

H
- 

V
LA

TLĐ

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
LEE 

JONG 
H

O
 

ĐANG 
LÀM 

V
IỆC 

TẠI CÔNG 
TY

GIAY 
XAC 

N
H

A
N

 
KHÔNG 

TH
U

Ộ
C

 
ĐIỆN 

CÁP 
G

IẤ
Y

 
PHÉP 

LAO 
Đ

Ộ
N

G
 

SỐ: 5994/SLĐ
TBX

H
- 

VLATLĐ 
XIN 

N
H

Ậ
P

G
hi chú

.Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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D
EU

TSCH
E 

B
A

N
K

 
A

G
-C

H
I N

H
Á

N
H

 
THÀNH 

PHỐ 
H

Ổ
 

CH
Í M

IN
H

CÔNG 
TY 

C
Ổ

 
PHẢN 

N
G

Ô
I SA

O
 

TH
Ờ

I TR
A

N
G

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

FR
A

N
O

M
A

CÔNG 
TY

 
H

A
SK

O
N

IN
G

D
H

V
 

N
ED

ERLA
N

D
 

B
.v

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

N
ISSEI EL

EC
TR

IC
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

C
H

R
O

N
O

SO
FT

 
ĐÔNG 

D
Ư

Ơ
N

G

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

M
ỘT 

THÀNH 
V

IÊN
 

K
-TEC

H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

Tư 
VẤN 

QUẢN 
LÝ

 
CH

U
Y

ÊN
 

N
G

H
IỆP 

A
U

REO
LE 

- 
C

H
I 

NHÁNH 
TH

À
N

H
 

PHÓ 
HỔ 

CH
Í M

IN
H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

HẠNH 
PHÚC 

VI N
A

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

PHÒNG 
1001, TÀNG 

10, 
TÒA 

NHÀ 
D

E
Ư

T
SC

H
E

S 
HAƯ

S 
HO 

CH
I M

IN
H

 
C

ITY
, SỐ 

33 
LÊ 

D
Ư

Ẩ
N

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

LÔ 
E

19-20 
ĐƯ

ỜNG 
12, 

KHU 
CÔNG 

N
G

H
IỆP 

LÊ 
M

INH 
X

U
Ẩ

N
, XẢ 

LÊ 
M

INH 
X

U
Ẩ

N
, H

U
Y

Ệ
N

 
BÌNH 

C
H

Á
N

H

224 
N

GU
Y

ỄN
 

VĂN 
Đ

Ậ
U

, 
PHƯ

ỜN
G

 
11, Q

U
Ậ

N
 

BÌNH 
T

H
Ạ

N
H

SỐ 
11, ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

18, 
K

P5, PHƯ
Ờ

N
G

 
AN 

PH
Ú

, 
THÀNH 

PHỒ 
THÙ 

Đ
Ử

C

LÔ 
95-96-97-98 

Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỐ 
4 

VÀ 
LÔ 

41A
 

ĐƯ
ỜNG 

D, KCX 
SÀ

I 
G

Ò
N

-LIN
H

 
T

R
Ư

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
LINH 

T
R

U
N

G
, 

THÀNH 
PHÔ 

THỬ 
Đ

Ử
C

10 
PHAN 

N
G

Ữ
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
ĐA 

K
A

O
, QUẬN 

1

PHÒNG 
505B

, LẨU 
5, 

TÒA 
NHÀ 

THIÊN 
SƠ

N
 

PLA
ZA

, 800 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

VĂN 
LIN

H
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
TÂN 

PH
Ú

, QUẬN 
7

TÂNG 
22, TÒA 

N
H

À
 

A
&

B, SỐ 
76A 

LÊ 
LA

I, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BẾN 
T

H
À

N
H

, 
QUẬN 

1

180 
ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

40, K
H

U
 

ĐỊNH 
Cư 

TẢN 
Q

U
Y

 
Đ

Ô
N

G
, PHƯ

Ờ
N

G
 

T
Â

N
 

PH
O

N
G

, QUẬN 
7

Địa 
chỉ

SE
R

R
A

O
FLO

R
A

LIM
Y

O
Ư

N
B

IN

N
O

N
N

E
N

M
A

C
 

HER 
FR

A
N

K
 

U
W

E

LEE 
ST

E
V

E
N

 
KAƯK 

PE
IN

K
U

R
IT

A
M

A
SA

O

RAT 
AN 

D
E

E
P 

SH
A

R
M

A

H
A

N
B

O
K

N
A

M

K
A

N
A

Z
A

W
A

M
IK

IE

L
O

R
G

E
R

O
N

A
L

E
X

A
N

D
R

E
PA

SC
A

L
ST

É
PH

A
N

E

Họ 
và 

tên 
ngu 

òi 
niró'c 

ngoài

17/03/1964

07/05/1963

10/09/1955

31/10/1972

22/12/1972

20/09/1977

26/06/1995

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

19/09/1976

31/05/1971

z

ẤN 
Đ

Ộ

HÀN 
Q

U
Ố

C

Đ
Ứ

C o
n

NHẬT 
B

Ả
N

ẨN 
Đ

Ộ

HÀN 
Q

U
Ố

C

NHẬT 
B

Ả
N

PH
Á

P

Q
uốc 

tịch

R
5401105

M
54783341

C
4K

V
C

R
1N

T

PE
0395768

T
R

8207961

R
5307703

M
78800769

T
Z

1188218

17D
K

25468

Số 
hộ 

chiếu

01/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

15/12/202
1

09/01/202
2

30/11/202
1

02/12/202
1

09/01/202
2

03/01/202
2

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

01/01/2022 
- 

04/04/2023

18/12/2021 
- 

01/04/2022

20/12/2021-
22/02/2023

15/01/2022 
- 

02/06/2023

09/02/2022-
01/03/2023

13/12/2021 
- 

12/12/2023

02/01/2022-
02/04/2022

9/02/2022 
- 

25/03/2022

15/01/2022-
03/01/2024

Thòi gian 
làm 

việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X X X X X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X

C
hua
ácâp

-  °* 2  B  sr• — ÛÎ'

Đối tượng 
lao 

động

X X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X SP «S as> -  
3  ẳ

HỒNG 
KÔNG 

- 
TRUNG 

Q
U

Ố
C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Đ
Ử

C o
n

N
A

R
IT

A

ÂN 
Đ

Ộ

HÀN 
Q

U
Ố

C

T
O

K
Y

O

PH
Á

P

Noi 
xuất cảnh 

tại ntró’c 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
SER

R
A

O
JO

SEPH
 

ALBERT 
- CÓ 

G
PLĐ

 
SÓ 

1666/2021/SLĐ
- 

TPH
CM

, ĐANG 
LÀ

M
 

VIỆC 
TẠI VIỆT 

N
A

M

GPLĐ 
só

 
4258/2018/K

CX
- 

TPH
CM

GPLĐ 
SO

 
498/2021/SLĐ

- 
TPH

CM
, N

H
Ậ

P 
CẢNH 

LÀN 
2

GPLĐ 
SỐ

 
5655/2021/SLĐ

- 
TPH

CM
, N

H
Ậ

P 
CẢNH 

LÂN 
2

GPLĐ 
SỐ:

100/2021/KCX, X
IN

 
NHẬP 

CẢNH 
LẤN 

2

GPLĐ 
Sỏ 

069780/SLĐ
-G

P

GPLĐ 
SÓ

 
2373/2020/SLĐ

- 
TPH

C
M

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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CH
I NHÁNH 

C
Ô

N
G

 
TY 

CÔ 
PHẢN 

X
I 

M
ẢNG 

FICO 
TÂ

Y
 

NINH 
TẠ

I T
H

À
N

H
 

PHỐ 
HỔ 

CH
Í M

IN
H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SPA
W

N

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
SA

FR
O

U
N

D
 

LO
G

ISTICS 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

CH
EO

N
G

 
TAI V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

AY 
TH

Ờ
Í TR

A
N

G
 

GIA 
PH

Ú

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
AFR 

VIỆT 
N

A
M

VĂN 
PHÒNG 

Đ
IÊU

 
HÀNH 

C
Ô

N
G

 
TRÌNH 

TẠI TP.H
Ó

 
CH

Í M
IN

H
-C

Ô
N

G
 

TY 
SU

M
IT

O
M

O
 

C
O

R
PO

R
A

T
IO

N

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

D
ELO

ITTE 
C

O
N

SU
L

T
IN

G
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

C
Ổ

 
PH

Ẩ
N

 
L

A
N

D
E

D
V

IB
E

 
SIL

E
N

T
FR

O
ST

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

THƯ
Ơ

NG
 

M
Ạ

I 
JIW

O
O

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

PHÒNG 
26.1 

ĐẾN 
26.6, 

LẢU 
26 

TÒA 
N

H
À

 
E.TOW

N 
C

EN
TR

A
L, SỐ

 
11 

ĐOÀN 
VĂN 

B
ơ, 

PHƯ
ỜN

G
 

12, QUẬN 
4

57 
N

G
U

Y
ỄN

 
M

IN
H

 
H

O
À

N
G

, PHƯ
Ờ

N
G

 
12, 

QUẬN 
TÂN 

B
ỈN

H

163 
N

G
U

Y
ÊN

 
V

Ă
N

 
TR

Ồ
I, PH

Ư
Ờ

N
G

 
11, 

QUẬN 
PHÚ 

N
H

U
Ậ

N

83 
N

GU
Y

ỄN
 

Cư 
T

R
IN

H
, 

PHƯ
ỜN

G
 

N
GU

Y
ỄN

 
c

ư
 

TR
IN

H
, QUẬN 

1

241-243-245 
T

H
Ồ

N
G

 
N

H
Ấ

T, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TÂ
N

 
TH

À
N

H
, QUẬN 

TẢ
N

 
PH

Ú

102 
N

G
U

Y
ỄN

 
X

Í, 
PHƯ

ỜN
G

 
26, Q

U
Ậ

N
 

BÌNH 
T

H
Ạ

N
H

TẢNG 
2, PHÒNG 

2.03, 
TÒA 

NHÀ 
IPC, 

1489 
N

GU
Y

ỄN
 

VẢN 
LIN

H
, 

PHƯ
ỜN

G
 

TẨN 
PH

O
N

G
, 

QUẬN 
7

TOÀ 
NHÀ 

T
IM

E
S 

SỌ
Ư

A
R

E, SỐ 
22-36 

N
GU

Y
ỄN

 
H

U
Ệ

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

473B 
CÁCH 

M
Ạ

N
G

 
THÁNG 

TÁ
M

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

13, QUẬN 
10

62 
ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

6, K
H

U
 

PHỐ 
HUNG 

PHƯ
ỚC 

3, 
PHƯ

ỜN
G

 
TÂN 

PH
O

N
G

, 
QUẬN 

7

Địa 
chỉ

CHIN 
SIN

 
H

Ư
N

G

IG
N

A
TO

V
T

IM
O

FE
Y

Y
A

N
G

SH
U

 
SEN

CH
O

I 
Y

IU
 

C
H

Ư
N

G

V
O

O
N

G
 

M
INH 

C
A

O

LIEW 
PO

H
 

O
N

N
 

E
D

M
U

N
D

A
B

E
N

O
B

U
Y

U
K

I

K
O

B
A

Y
A

SH
I

TE
T

SU
Y

A

T
R

A
N

N
IC

H
O

L
A

S
A

N
T

H
O

N
Y

JUNG 
JO

O
N

 
Y

O
U

N
G

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nước 
ngoài

06/12/1980

04/10/1994

29/09/1981

20/08/1960

11/07/1966

14/10/1974

29/08/1954

31/03/1987

28/10/1966

15/02/1984

2aẽ

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

z
Ọ

M
A

L
A

Y
SIA

N
G

A

TRƯ
NG 

Q
U

Ố
C

T
R

Ư
N

G
Q

U
Ố

C
/H

Ô
N

G
K

Ô
N

G

HOA 
K

Ỳ

SIN
G

A
PO

R
E

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

HOA 
K

Ỳ

HÀN 
Q

Ư
Ồ

C

Q
uốc 

tịch

A
51805500

71 
9944278

E59089501

K
J0561603

569712998

KI 970436

T
Z

1030628

T
T

1921647

518500051

M
79433265

Số 
hộ 

chiếu

30/11/202
1

05/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

05/12/202
1

06/12/202
1

01/12/202
1

04/12/202
1

02/12/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

22/12/2021-
22/12/2023

05/01/2022-
04/01/2024

25/12/2021-
25/02/2022

15/12/2021 
- 

15/11/2023

20/12/2021-
20/11/2023

20/12/2021 
- 

04/09/2022

21/12/2021 - 
06/03/2022

30/12/2021 
- 

30/03/2022

04/01/2022-
04/01/2024

02/01/2022-
02/01/2024

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X X

C
hua
cấp

~  & z  = =■• s  Sĩ'

Đối tuọng 
lao 

động

X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

N
guòi

thắn

M
A

L
A

Y
SIA

SH
ER

EM
ETY

E
V

O

QUẢNG 
C

H
Â

U

HONG 
K

O
N

G

HOA 
K

Ỳ

SIN
G

A
PO

R
E

T
O

K
Y

O

NHẬT 
B

Ả
N

M
Ỹ

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nuóc 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cănh 

vào 
V

iệt 
N

am

NHẬP 
CẢNH 

LÂN 
2

GIAY 
XAC 

N
H

A
N

 
KHÔNG 

TH
U

Ộ
C

 
DIỆN 

CÁP 
GPLĐ 

SỐ
 

33219/SLĐ
TB

X
H

- 
V

LA
TLĐ

, 
THẺ 

TẠ
M

 
TRU 

SÓ
 

H
M

000147LĐ
1

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LAN 
2

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744



o

109

108 Õ oơs o õ ou> oto o

STT

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

H
O

O
SIERS 

LIV
IN

G
 

SERV
ICE 

V
IỆ

T
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TY 

TN
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H
 

M
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THÀNH 
V
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Tư 
VẨN 

QUỐC 
T

Ế
 

G
R

E
N

N
T

E
K

CÔNG 
TY 

LIÊN
 

DOANH 
HỪU 

H
Ạ

N
 

KHÁCH 
SẠ

N
 

C
H

A
IN

S 
C

A
R

A
V

EL
LE

NGÂN 
H

À
N

G
 

TNHH 
M

Ộ
T 

THÀNH 
V

IÊN
 

SHIN
H

AN
 

V
IỆ

T
 

NAM 
- CH

I N
H

Á
N

H
 

THÀNH 
PHÓ 

H
Ồ

 
CH

Í M
IN

H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

A
D

ID
A

S 
VIỆT 

N
A

M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
Tư 

VÂN 
X

U
A

N
 

B
R

ET
O

N

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LIFESTO
RY

 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

C
Ó

 
PHẢN 

SẢN 
X

U
Ẩ

T
 

THƯ
Ơ

NG
 

M
Ạ

I 
ESK

IM
O

S

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
SU

N
O

K
I VIỆT 

N
A

M

VPĐD 
K

O
N

IC
A

 
M

IN
O

LT
A

 
B

U
SIN

E
SS 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

S 
M

A
N

U
FA

C
T

U
R

IN
G

 
(H

K
) LIM

ITED 
TẠ

I 
THÀNH 

PHỐ 
H

Ồ
 

CH
Í M

IN
H

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

30 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị D
IỆU

, 
PHƯ

ỜN
G

 
6, QUẬN 

3

SỐ 
5, ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

9, K
H

U
 

PHỐ 
4, PHƯ

Ờ
N

G
 

A
N

 
PH

Ú
, THÀNH 

PHỐ 
TH

Ủ
 

Đ
Ú

C

19-23 
CỒNG 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 
LAM 

SƠ
N

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, QUẬN 
1

KHU 
A, LẢU 

11, SỐ
 

72,74 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị 
M

INH 
K

H
A

I, PH
Ư

Ờ
N

G
 

VÕ 
TH

Ị SÁ
U

, QUẬN 
3

LẢU 
8, TÒA 

N
H

À
 

D
EU

TSC
H

ES 
H

A
U

S, 33 
LÊ 

D
U

Ẩ
N

, p. BẾN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

27 
NGU

Y
ỄN

 
BÁ 

H
U

Â
N

, 
PHƯ

ỜN
G

 
THẢO 

Đ
IÈ

N
, 

THÀNH 
PHỐ 

THỬ 
Đ

Ử
C

158/14-16 
TRẨN 

H
U

Y
 

LIỆU
, PHƯ

ỜN
G

 
15, 

QUẬN 
PHÚ 

N
H

U
Ậ

N

139 
BÀU 

CÁ
T, PH

Ư
Ờ

N
G

 
14, QUẬN 

TÂN 
B

ÌN
H

140 
ĐƯ

ỜNG 
VÕ 

V
Ă

N
 

B
ÍCH

, ẤP 
7, XÃ 

B
ÌN

H
 

M
Ỳ

, HUYỆN 
CỦ 

C
H

I

TÂNG 
2, LÔ 

T
2-4, 

ĐƯ
ỜNG 

D
l, KHU 

C
Ô

N
G

 
NGHỆ 

CA
O

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẨN 
PH

Ú
, THÀNH 

PH
Ố

 
THỦ 

Đ
Ứ

C

Địa 
chí

O
K

Ư
B

O
M

A
SA

K
I

SPE
K

SN
IJD

E
R

A
D

R
IA

N
Ư

S

Y
O

O
SE

U
N

G
W

O
O

PA
R

K
H

Y
E

O
N

H
E

E

SC
H

IL
L

E
R

N
IC

H
O

L
A

S
K

A
R

L

B
R

E
T

O
N

T
H

IE
R

R
Y

SIM
TA

IW
A

N
G

KIM 
TAE 

IL

O
K

I
T

E
T

SƯ
Y

A

H
A

R
IM

O
T

O
TA

D
A

SH
I

Họ 
và 

tên 
nguòi nuóc 

ngoài

03/03/1975

21/07/1957

03/10/1978

08/08/1983

07/05/1964

14/08/1975

24/08/1957

24/03/1966

22/05/1984

N
am

N
gày 

tháng 
nãm 

sinh

27/09/1959

2ọ

NHẬT 
B

Ả
N

HÀ 
LA

N

HÀN 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Đ
Ử

C

PH
Á

P

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

Quốc 
tịch

TL0050691

B
T9428B

H
3

M
06509981

M
77595286

C
4JN

7K
2K

7

19EF58775

M
52812435

M
63038931

T
T

1586056

TS2548957

Số 
hộ 

chiếu

01/12/202
1

30/11/202
1

01/01/202
2

30/11/202
1

20/12/202
1

01/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

01/12/202
1

30/11/202
1

Ngày 
dụ- 

kiến 
nhập 

cảnh

01/01/2022-
01/06/2022

21/12/202] 
- 

23/07/2022

01 /02/2022 
- 

08/04/2023

30/12/2021 
- 

30/05/2022

21/01/2022-
20/01/2024

03/01/2022-
03/01/2023

28/12/2021 
- 

02/12/2022

25/12/2021 
- 

31/03/2023

31/12/2021 
- 

31/05/2022

25/12/2021 
- 

24/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X X X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X

C
hua
cấp

X
- a  2  
?  =■• c  »

Đ
ối tưọng 

lao 
động

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

X X X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X

N
gười

thân

NHẬT 
B

Ả
N

HÀ 
LA

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Đ
Ứ

C

PH
Á

P

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

N
A

R
IT

A

NHẬT 
B

Ả
N

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ầ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SỐ:

2630/2020/SLĐ

GPLĐ 
SỐ:

2174/2021/SLĐ

MẸ 
CHUYÊN 

G
IA

 
OH 

SUNHW
A 

Đ
A

N
G

 
LÀM 

VIỆC 
TẠI CH

I 
N

H
Á

N
H

GPLĐ 
SỐ

 
6542/2019/SLĐ

- 
TPH

CM

GPLĐ só: 
2244/202 l/SLĐ

ĐỀ 
XUẤT 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
NHIÊU 

LÀ
N

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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STT

CỒNG 
TY 

T
N

H
H

 
Đ

Ạ
I LÝ 

VẬN 
TẢ

I 
E

V
E

R
G

R
E

E
N

 
(VIỆT 

N
A

M
)

CÔNG 
T

Y
 

H
O

SH
E

N
G

 
E

L
E

C
T

R
IC

 
EN

G
IN

E
E

R
ỈN

G
 

CO.,LTD 
- 

TH
Ẩ

U
 

PHỤ 
TH

I CÔNG 
V

À
 

LẨP 
ĐẶT 

H
Ệ 

THỐNG 
Đ

IỆN
 

ĐƯ
ỜNG 

RAY 
G

Ó
I 

THÂU 
03 

D
A

X
D

 
TUYẾN 

Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SẮT 
ĐÔ 

TH
Ị 

T
P.H

C
M

CÖNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
L

D
IA

 
A

RCH
ITECT 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
POC 

PH
A

R
M

A
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

M
ED

IG
RO

U
P 

V
IỆT 

N
A

M

CÔNG 
TY 

C
Ổ

 
PHẨN 

NOVA 
F&

B

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LE
A

D
ER

W
ELD

 
ALLOY 

ROD 
V

IỆ
T

 
N

A
M

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

561A 
ĐIỆN 

BIÊN 
PH

Ủ
, 

PHƯ
ỜN

G
 

25, Q
U

Ậ
N

 
BÌNH 

T
H

Ạ
N

H

18/60 
TẢNG 

NHƠN 
PH

Ú
, 

PHƯ
ỜN

G
 

PHƯ
ỚC 

L
O

N
G

 
B, THÀNH 

PHỐ 
TH

Ủ
 

Đ
Ứ

C

STAR 
B

Ư
ILD

IN
G

, 33T
E

R
- 

33BIS 
M

ẠC 
ĐĨNH 

C
H

I, 
PHƯ

ỜNG 
ĐA 

K
A

O
, 

QUẬN 
1

PHÒNG 
801 

-802, LẢU 
8, 

SỐ 
50, ĐƯ

ỜNG 
T

Ồ
N

 
THẨT 

Đ
Ạ

M
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Á
I B

ÌN
H

, 
QUẬN 

1

TẢNG 
10, TÒA 

N
H

À
 

ETOW
N 

CEN
TRA

L 
11 

ĐOÀN 
VÃN 

B
ơ, 

PHƯ
ỜN

G
 

13, QUẬN 
4

SỐ 
3.01, LÂU 

3, K
H

Ố
I 

THÁP 
V

5-V6 
K

H
U

 
CHUNG 

Cư 
KẾT 

H
Ợ

P 
TH

Ư
Ơ

NG
 

M
Ạ

I, V
Ã

N
 

PHÒNG 
LÔ 

V 
(SU

N
R

ISE 
CITY

, KHU 
SO

U
T

H
 

TO
W

ER
S), 23 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
HỪU 

TH
Ọ

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TÂN 
H

Ư
N

G
, QUẬN 

7

NHÀ 
X

Ư
Ờ

N
G

B
1-B

1A
, 

LÔ 
K

I-2-5, ĐƯ
ỜNG 

2A
, 

KHU 
CÔNG 

N
G

H
IỆP 

L
Ê

 
M

INH 
X

U
Ẩ

N
, XÃ 

LÊ 
M

INH 
X

U
Ẩ

N
, H

U
Y

Ệ
N

 
BÌNH 

C
H

Á
N

H

Địa 
chỉ

HUNG 
C

H
IE

H
 

FE
N

G

LEE 
K

U
A

N
G

 
B

IN

Y
Ư

K
I

M
A

C
H

ID
A

T
H

IL
L

 
A

N
T

O
IN

E
 

JEAN 
A

L
E

X
IS

JAKOB 
SK

O
U

 
N

IE
L

SE
N

U
T

E
D

PO
R

N
R

A
T

A
N

A
K

U
L

W
E

E
R

A
Y

U
T

C
H

A
N

G
, K

O
- 

LƯ
N

G

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nước 
ngoài

23/02/1980

23/01/1971

24/01/1985

03/12/1990

06/04/1974

09/01/1971

19/09/1978

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

2ọ

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

TR
Ư

N
G

Q
Ư

Ố
C

/Đ
À

I
L

O
A

N

NHẬT 
B

Ả
N

PH
Á

P

ĐAN 
M

Ạ
C

H

TH
Á

I LA
N

TR
U

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

Q
uốc 

tịch

311139697

360281284

T
R

5310040

15D
C

73800

208967041

A
C

2332993

313428771

Sổ 
hộ 

chiếu

05/02/202
2

15/12/202
1

05/01/202
2

15/12/202
1

28/12/202
1

15/12/202
1

17/02/202
2

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

05/03/2022-
17/11/2022

22/12/2021-
15/03/2022

05/02/2022 
- 

23/11/2023

15/01/2022-
14/05/2023

28/01/2022- 
02/11/2022

13/01/2022 
- 

13/04/2022

17/03/ 2022- 
14/05/ 2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X X X X
o r*jsá>'

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X

C
hua
cấp

0  2
• s  &

Öe»
e
1(W
3"o
a•©>3OKI

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

N
guòi

thân

ĐÀO 
V

IÊN

Đ
À

I LO
A

N

JA
PA

N

PH
Á

P

ĐAN 
M

Ạ
C

H

TH
Á

I LA
N

Đ
À

I LO
A

N

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SỐ: 

7772/2018/SLĐ 
X

IN
 

NHẬP 
CẢNH 

LÂN 
3

GPLĐ 
SÓ

 
1408/2018/SLĐ

- 
TPH

CM

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LÂN 
3

GPLĐ 
SỔ: 

4002/2021/SLĐ

GPLĐ 
SỐ: 

41489/SH
CM

GPLĐ 
SỐ:

166/2021/K
CX

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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STT

VPĐD 
KUK 

D
O

N
G

 
OIL 

A
N

D
 

CH
EM

ICA
L 

C
O

.. 
LTD 

TẠI T
H

À
N

H
 

PHỐ 
HỔ 

CH
Í M

IN
H

-CH
I N

H
Á

N
H

 
CÔNG 

TY 
TN

H
H

 
SA

M
SU

N
G

 
SD

S 
VIỆT 

NAM 
TẠ

I 
THÀNH 

PHÔ 
H

Ồ
 

CH
Í M

IN
H

VPĐD 
JO

H
N

 
SW

IRE 
& 

SO
N

S 
(H

.K
) LIM

ITED 
T

Ạ
I 

THÀNH 
PHỐ 

H
Ồ

 
CH

Í M
IN

H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

DR 
PA

R
T

IC
LE

C
Ỏ

N
G

T
Y

T
N

H
H

 
QUỎC 

TÊ 
JIW

N
 

JA
N

N

CUNU 
TY 

TN
H

H
 

KOREA 
PA

N
EL 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

Tư 
VẮN 

THIẾT 
K

É 
ĐÂU 

Tư 
X

Ả
Y

 
DỰNG 

C.D 
I

C
O

N
li TY 

TN
H

H
 

Tư 
VÂN 

TH
U

 
HOẠCH 

H
O

À
N

G
 

K
IM

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

DỊCH 
VỤ 

G
IÁ

O
 

DỤC 
QUỐC 

T
Ê

 
CHÂU 

Ẩ
U

CONG 
TY 

TNHH 
C

J 
G

EM
A

D
EPT 

LO
G

ISTIC
S 

H
O

LD
IN

G
S

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

TÂNG 
2, TÒA 

NHÀ 
V

FC
 

TO
W

ER
, SỐ 

29, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

TÔN 
ĐỨC 

TH
Ắ

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É, 

QUẬN 
1

TẢNG 
6, TÒA 

N
H

À
 

SA
CO

M
-C

H
ÍP 

SÁ
N

G
, LÔ

 
T2-4, ĐƯ

ỜNG 
D

l, K
H

U
 

CÔNG 
NGHỆ 

C
A

O
, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
TẢN 

PH
Ú

, 
THÀNH 

PHỔ 
THỪ 

Đ
Ứ

C

PHỎNG 
1426, TÁNG 

14, 
THÁP 

1, TÒA 
N

H
À

 
SAIGON 

C
EN

TR
E, SỐ 

65 
LÊ 

LỢ
I, PHƯ

Ờ
N

G
 

B
ÉN

 
N

G
H

É, QUẬN 
]

68/9 
ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

123, T
Ó

 
6, ÁP 

6, XẢ 
TẢN 

TH
Ạ

N
H

 
Đ

Ô
N

G
, HUYỆN 

Củ 
C

H
I

SO 
7 

LÒ 
c, ĐƯ

ỜNG 
SÔ

 
11, KHU 

DẤN 
Cư 

PH
Ú

 
M

Ỹ
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
PHÚ 

M
Ỹ

, 
QUẬN 

7

SO 
47A, ĐƯ

ƠNG 
D

5, 
PHƯ

ỜN
G

 
25, Q

U
Ậ

N
 

BÌNH 
TH

A
N

H

PHONG 
2,LÂ

U
 

3,B
RO

A
D

W
A

Y
 

A
.IO

O
 

NGU
Y

ỄN
 

LƯ
Ơ

N
G

 
B

Ẳ
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
TẤ

N
 

PH
Ú

, QUẬN 
7

76 
ĐƯ

ỜNG 
10A

, 
PHƯ

ỜN
G

 
AN 

K
H

Á
N

H
, 

THÀNH 
PHỐ 

THỦ 
Đ

Ứ
C

SÔ 
730F-730G

-730K
, 

ĐƯ
ỜNG 

LÊ 
VĂN 

M
IẾN

, 
PHƯ

ỜNG 
THẢO 

Đ
IỂ

N
, 

THÀNH 
PHỐ 

THỦ 
Đ

Ứ
C

06 
LÊ 

THÁNH 
TÔ

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

Địa 
chỉ

Y
U

B
Y

U
N

G
SU

N

H
EO

M
IN

W
O

O
N

G

T
H

O
R

PE
R

O
SE

M
A

R
Y

M
A

R
G

A
R

E
T

YEN 
T

SA
N

 
Y

ư

CHUNG 
T

SU
 

FA
N

G

K
W

O
N

 
YOUNG 

M
U

KIM 
SEO

K
 

W
O

O
N

K
IM

K
W

A
N

G
Y

O
U

L

LU
N

D
Y

K
A

T
H

R
Y

N
A

N
N

E

LEE 
DAE 

JU
N

Họ 
và 

tên 
nguòi 

niróc 
ngoài

17/01/1984

13/01/1977

05/11/1965

26/10/1965

17/12/1959

01/01/1974

30/06/1980

15/02/1982

N
am

«QSB*Ví
5»•

27/11/1956

10/02/1977

z
Ọ

QTC9
s»
3
5’SP

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

ANH 
Q

U
Ố

C

T
R

Ư
N

G
Q

Ư
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

TR
U

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
L

O
A

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

ANH 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Q
uốc 

tịch

M
57943936

M
13934336

505562335

309314675

311632955

M
69639538

M
59518447

M
62331903

531328202

M
66305433

Số 
hộ 

chiếu

23/12/202
1

30/11/202 
1

16/12/202
1

15/12/202
1

16/02/202
2

02/12/202
1

30/11/202
1

04/12/202
1

02/01/202
2

30/11/202 
1

Ngày 
dụ 

kiến 
nhập 

cảnh

23/01/2022 
- 

23/07/2022

25/12/2021 
- 

25/05/2022

16/01/2022-
16/04/2022

15/01/2022- 
20/11/2022

16/03/2022 
- 

16/03/2023

02/01/2022 
- 

26/03/2023

30/12/2021-
30/12/2023

04/01/2022-
04/01/2024

02/02/2022 
- 

15/08/2022

10/12/2021 
- 

10/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng

cấp 
G

pL
đ

,
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

X ~  =■ z
^  e  SS'

Đ
ối tuọng 

lao 
động

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X

N
gười

thân

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

A
N

H

Đ
À

I LO
A

N

Đ
À

I LO
A

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

LO
N

D
O

N
, A

N
H

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất cánh 

tại nuóc 
bạn

Dụ- kiến 
noi 

xuất, nhập 
cảnh

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SỐ
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AT 

(K
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O

-FISH
E

R
IE

S 
& 

FOOD 
T

R
A

D
E

 
C

O
R

PO
R

A
T

IO
N

) 
TẠ

I THÀNH 
PH

Ô
 

H
Ô

C
H

Í M
IN

H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SE
D

IA
 

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
 

C
O

R
PO

R
A

T
IO

N

VPĐD 
A

EO
N

M
A

LL 
CO

., LTD 
TẠ

I 
T

P
H

C
M

CÔNG 
TY 

C
Ô

 
PHÀN 

R
SQ

Ư
A

R
E 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

C
Ổ

 
PHẦN 

DỊCH 
V

Ụ
 

XUÁT 
KHÂU 

LA
O

 
ĐỘNG 

V
À

 
CH

UY
ÊN

 
G

IA

CH
I NHÁNH 

C
Ô

N
G

 
TY 

TNHH 
K

PM
G

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

VIỆT 
NAM 

PA
IN

T 
M

A
R

K
ET

IN
G

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

CHEN 
H

SO
N

G
 

M
A

CH
IN

ERY
 

V
IỆT 

N
A

M

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

451/29/8 
T

O
H

IE
N

 
TH

À
N

H
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
14, 

QUẬN 
10

TẢNG 
3, TÒA 

NHÀ 
C

J, 
SỐ 

2B
IS-4-6, ĐƯ

ỜNG 
LÊ 

THÁNH 
TÔ

N
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BÊN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

TẰNG 
21, 

V
IE

T
C

O
M

B
A

N
K

 
TO

W
ER

, SỐ 
5 

C
Ô

N
G

 
TRƯ

Ờ
N

G
 

MÊ 
LỈN

H
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BÉN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

PHÒNG 
3102.B

, T
Â

N
G

 
31, TÒA 

NHÀ 
LIM

 
TO

W
ER

, SÔ 
9-11 

ĐƯ
ỜNG 

TÔN 
Đ

Ú
C

 
TH

Ắ
N

G
, PHƯ

Ờ
N

G
 

B
ÊN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

SỐ 
9 

NGU
Y

ỄN
 

H
Ữ

U
 

C
Ả

N
H

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

19, 
QUẬN 

BÌNH 
TH

Ạ
N

H

SÔ 
635A 

N
GU

Y
ỄN

 
T

R
Ã

I, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

11, QUẬN 
5

SỐ 
115 

Đ
Ư

Ờ
N

G
 

N
GU

Y
ỄN

 
H

U
Ệ

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

SỐ 
522 

HOÀNG 
H

Ũ
U

 
N

A
M

, PHƯ
Ờ

N
G

 
LO

N
G

 
BÌN

H
, THÀNH 

PHỐ 
TH

Ủ
 

Đ
Ứ

C

SỐ 
180/12F, Đ

Ư
Ờ

N
G

 
LẠC 

LONG 
Q

U
Â

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

10, QUẬN 
11

Dịa 
chỉ

TRAN 
M

IN
H

 
PH

I

CH
O

I M
IJIN

HSU 
Y

U
N

G
 

C
H

E
N

ODA 
SE

IZ
O

HAN 
E

U
N

SO
O

oz
o
75
o

HUYNH 
TH

I 
C

H
O

T

PANG 
H

A
N

G
 

H
IN

D
1N

G
JI

R
O

N
G

Họ 
và 

tên 
ngưòi 

nước 
ngoài

08/01/1991

o00
o
M300©

15/09/1986

13/05/1968

30/03/1980

11/05/1975

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

30/03/1976

17/12/1987

17/01/1958

z

THỤY 
SỸ

HÀN 
Q

U
Ố

C

TR
Ư

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

NHẬT 
B

Ả
N

HÀN 
Q

U
Ó

C

NHẬT 
B

Ả
N

c -
n

M
A

L
A

Y
SIA

TR
U

N
G

Q
U

Ồ
C

/Đ
À

I
LO

A
N

Quốc 
tịch

X
9489933

M
33296804

316064510

T
Z

1256954

M
91872596

T
S4665792

PB
3603992

A
54614689

316096627

Số 
hộ 

chiếu

10/12/202
1

01/12/202
1

17/02/202
2

15/12/202
1

06/12/202
1

13/12/202
1

15/12/202
1

20/12/202
1

10/12/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

07/01/2022 
- 

10/12/2023

01/01/2022-
30/07/2022

04/03/2022-
20/02/2024

02/01/2022-
14/03/2022

21/12/2021 
- 

21/06/2022

28/12/2021-
13/03/2022

15/01/2022 
- 

30/09/2022

20/01/2022 
- 

19/01/2024

10/01/2022 
- 

31/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X
n  ÇJJ
—̂  as«

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutu1

Đối tượng 
lao 

động

X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X

N
guòi

thân

THỤY 
Sĩ

HÀN 
Q

Ư
Ồ

C

ĐÀI LO
A

N

NHẬT 
B

Ả
N

HÀN 
Q

U
Ố

C

NHẬT 
B

Ả
N

c -
n

M
A

L
A

Y
SIA

Đ
À

I LO
A

N

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SO

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

VỢ 
CUA 

TRƯ
Ơ

N
G

 
VÂN 

PHÒNG 
Đ

Ạ
I 

DIỆN 
PA

RK
 

ILSA
N

G
, CÓ 

TH
Ẻ 

TẠM 
TRÚ 

SỐ
 

H
M

063292TT, Đ
A

N
G

 
LÀM 

VIỆC 
TẠI V

IỆT 
N

A
M

GPLĐ 
SÓ

 
1663/2020/SLĐ

- 
TPH

CM
, N

H
Ậ

P 
CẢNH 

LÂN 
2

MẸ 
CHUYEN 

CHA 
HUYNH 

PH
O

N
G

 
HONG 

ĐANG 
LÀ

M
 

VIỆC 
TẠI VIỆT 

N
A

M
 

CÓ 
SỐ 

GIÀY 
PH

ÉP 
LAO 

Đ
Ộ

N
G

 
071859/SLĐ

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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SPO
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công 

ty, doanh 
nghiệp
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TRÂN 

HUY 
LIỆ

U
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15, QUẬN 
PH

Ú
 

N
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U
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N

TÁNG 
10, T

òa 
n

h
à
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SQ

U
A

R
E, SỒ 

22- 
36 

N
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U
Y
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HUỆ 
VÀ 

SỐ
 

57-69F 
ĐÔNG 

K
H

Ờ
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Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

PHÓNG 
401, TẢNG 

4, 
TÒA 

NHÀ 
VĂN 

PH
Ò

N
G

 
scsc, SỐ 

30 
PH

A
N

 
THÚC 

D
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Y
Ệ

N
, 
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Ờ
N

G
 

4, QUẬN 
TÂ

N
 

B
IN

H

TẢNG 
10, TÔA 

N
H

À
 

W
A

SEC
O

, SÔ 
10 

ĐƯ
ỜNG 

PHÔ 
Q

U
A

N
G

, 
PH

Ư
Ờ

N
G

 
2, QUẬN 

T
Â

N
 

B
IN

H

LẢU 
1, 68 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
H

U
Ệ, PH

Ư
Ờ

N
G

 
B

Ế
N

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

45/18 
ĐƯ

ƠNG 
Đ

Ô
N

G
 

X
O

À
I, PHƯ

Ờ
N

G
 

13, 
QUẬN 

TẢN 
B

ÌN
H

153/12 
N

GU
Y

ÊN
 

V
Ă

N
 

H
Ư

Ờ
N

G
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Ư
Ờ

N
G

 
THẢO 

Đ
IÊN

, TH
À

N
H

 
PHỐ 

THỦ 
Đ

Ứ
C

45/18 
ĐƯ

ƠNG 
Đ

Ò
N

G
 

X
O

À
I, PHƯ

ỜN
G

 
13 

QUẬN 
TÂN 

B
ÌN

H

60 
N

GU
Y

ỄN
 

Đ
ÌN

H
 

C
H

IÊU
, PHƯ

ỜN
G

 
Đ

A
 

K
A

O
, QUẬN 

I

11 
ĐOÀN 

VĂN 
B

ơ, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

13, QUẬN 
4

855 
QUỐC 

LỘ 
1A, K

H
U

 
PHỐ 

1, PHƯ
ỜN

G
 

B
ÌN

H
 

HƯNG 
HOÀ 

A, Q
U

Ậ
N

 
BÌNH 

TÂ
N

Địa 
chỉ

FR
A

PPA
T

ST
E

PH
A

N
E

JE
A

N
FR

A
N

C
O

IS

CHEN 
Y

I 
C

H
U

N
G

TAY 
C

H
O

O
N

 
B

O
O

N

SIN
G

T
H

O
N

G
H

A
O

W
1R

A
PH

O
N

DOAN 
H

U
N

G
 

V

O
K

A
M

A
SA

T
O

A
LA

O
U

I
M

H
A

M
D

I
IM

A
N

E

IS 
ED

A
 

Y
O

SH
IN

O
R

I

XU 
B

A
ILIN

G

K
O

T
IA

N
A

N
ISH

D
IN

E
SH

wu 
M

IN
O

 
H

SIE
N

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nuức 
ngoài

07/07/1963

23/10/1974

03/01/1970

10/01/1965

31/03/1956

Ồ

VO■-4ũ»

23/06/1984

18/05/1951

N
am

zCTQWy
i?
“ •

07/02/1979

09/03/1990

11/11/1982

N
ữ

ÏQ
3OM
3
ã'
BP

PH
Á

P

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/H

Ô
N

G
K

Ô
N

G

SIN
G

A
PO

R
E

TH
Á

I LA
N

HOA 
K

Ỳ

NHẬT 
B

Ả
N

PH
Á

P

NHẬT 
B

Ả
N

TRƯ
NG 

Q
U

Ố
C

ẤN 
Đ

Ộ

TR
U

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

Q
uốc 

tịch

15C
I66071

K
J0384535

K
2090415G

...

A
B

3352161

505935218

T
T

1288932

17C
C

78324

T
S

1039040

EF5934981

M
6394249

315738177

Số 
hộ 

chiếu

30/12/202
1

10/12/202
1

01/12/202
1

06/12/202
i

10/12/202
1

26/12/202
1

18/12/202
1

26/12/202
1

01/02/202
2

20/12/202
1

10/12/202
1

Ngày 
dụ 

kiến 
nhập 

cánh

30/01/2022 
- 

30/03/2022

10/01/2022- 
10/03./2022

01/01/2022-
01/03/2022

06/01/2022-
06/01/2024

07/01/2022 
- 

10/12/2023

26/01/2022-
26/12/2023

18/01/2022-
18/01/2023

26/01/2022-
26/12/2023

01/03/2022 
- 

31/08/2023

05/01/2022 
- 

28/12/2022

10/01/2022-
10/04/2022

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù’ ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X X 2» Ö ■5 »
—  « —
o> & -o 3 5 n  _ -*•

X X X X X X X X

C
hua
cấp

ầ  S’ ^  3| f s l
X X

N
hà

đầutư

Đối tuọiìg 
lao 

động

X X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

X X

N
hà 

quản 
iý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

N
gười

thân

PH
Á

P

HONG 
K

O
N

G

SIN
G

A
PO

R
E

TH
Á

I LA
N

SẨN 
B

A
Y

 
D

U
L

LES 
W

A
SH

IN
G

T
O

N
 

D
C

NHẬT 
B

Ả
N

PH
Á

P

NHẬT 
B

Ả
N

TRUNG 
Q

U
Ố

C

M
U

M
B

A
I

TAO 
Y

U
A

N

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nước 

bạn

Dụ- kiến 
noi 

xuất, nhập 
cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẮN 
SƠ

N
 

N
IIẤ

T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SÔ

 
8153/2021/SLĐ

-TP 
H

CM

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LÂN 
2

GPLĐ 
SÔ

 
6658/2021/SLĐ

OPLĐ 
SÔ

 
516/2020/SLĐ

-TPH
C

M

NHẬP 
CẢNH 

LÀN 
2

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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O
N

G
 

THIEN 
SA

N

CH
O

I 
IK

SO
O

N
O

E
L

L
E

H
U

M
B

E
R

T
U

SA
G

E
C

A
R

R
-

E
L

L
ISO

N
-

H
U

M
B

E
R

T

C
U

L
L

E
Y

N
IE

L
W

IL
LIA

M

Họ 
và 

tên 
người nước 

ngoài

25/12/1977

22/02/1967

01/01/1961

27/09/1983

17/02/1982

14/09/1985

09/06/1988

14/06/1981

11/03/1976

N
am

2QTQ»>

?as>

21/04/1971

31/12/1967

z
Ọ

ÏQ
3
3
s*s*

ẤN 
Đ

Ộ

PH
IL

IPPIN
E

S

NHẬT 
B

Ả
N

TRUNG 
Q

U
Ố

C

TRUNG 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

CD

C
A

N
A

D
A

HÀN 
Q

U
Ố

C

PH
Á

P

ANH 
Q

U
Ố

C

o6o>n
nÏT

Z
3089500

P1347380B

TK
9044543

E
D

2544074

E
G

0584405

M
I 5168452

E
P915I10

A
C

041769

M
40578152

19FA
13365

539434022

Số 
hộ 

chiếu

05/12/202
1

23/12/202
1

15/12/202
1

10/12/202
1

30/11/202
1

10/12/202
1

01/12/202
1

30/11/202
1

02/12/202
1

30/11/202 
1

20/12/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

20/12/2021-
20/12/2023

08/01/2022-
08/01/2023

30/12/2021 
- 

30/12/2023

09/01/2022-
01/10/2022

30/12/2021-
15/11/2022

01/01/2022-
04/05/2023

01/01/2022-
17/01/2022

15/12/2021-
30/05/2022

17/12/2021 
- 

05/09/2023

15/12/2021-
15/03/2022

20/01/2022-
20/01/2024

Thời gian 
làm 

việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X X X | - s

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
khổne 

thuôc

X X X X X X X

C
hua
cấp

X X

N
hà

đầutư

Đối tuọng 
lao 

động

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X
X

L
ao

động
tay

nghề
ran

X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

N
guìri

thân

ẨN 
Đ

Ộ

PH
ILIPPIN

E

NHẬT 
B

Ả
N

QUẢNG 
CH

Â
U

C
H

IN
A

HÀN 
Q

Ư
Ô

C

B
EL

G
IU

M

C
A

N
A

D
A

HÀN 
Q

U
Ồ

C

PH
Á

P

A
N

H

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dụ- kiến 
noi 

xuất, nhập 
cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ắ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

1Ỵ
H

N
 

NO
S 

N
V

1 Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt

GPLĐ 
SÒ 

: 
106395/SLĐ

-G
P

GPLĐ 
SỐ: 

009517/SLĐ
-G

P

GPLĐ 
SỎ

 
109137/SLĐ

-G
P

GPLĐ 
SÓ

 
6915/2021/SLĐ

- 
TPH

CM

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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CÕNG 
TY 
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DOANH 
T

N
H
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NIPPON 
E

X
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E
SS 
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N

A
M

)

CÔNG 
TY 

LIÊ
N

 
DOANH 

T
N

H
H

 
NIPPO

N
 

E
X

PR
E

SS 
(VIỆT 

N
A

M
)

CONG 
TY 

T
N

H
H

 
QUỐC 

TẾ 
T

H
Ụ

C
 

PHẢM
 

T
H

Á
I 

D
Ư

Ơ
N

G

CONG 
TY 

T
N

H
H

 
QUỐC 

TỂ 
T

H
Ự

C
 

PHẨM
 

T
H

Á
I 

D
Ư

Ơ
N

G

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
IN

TES

LO
N

ti TY 
T

N
H

H
 

XÂY 
DỤNG 

T
Ẩ

N
 

VIỆT 
T

ÍN

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
D

O
N

G
W

O
N

 
F&

B
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

A
SO

U
R

C
E

UUNU 
TY 

C
O

 
PHẦN 

C
ITY

 
G

A
R

D
EN

LONCi 
TY 

TN
H

H
 

FM 
G

LO
B

A
L 

LO
G

IST
IC

S

CONG 
TY 

TA
I 

CHÍNH 
TNHH 

M
Ộ

T 
THÀNH 

V
IÊN

 
QUỐC 

TẾ 
V

IỆ
T

 
NAM 

JA
C

C
S

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

PHÂM
 

LỊC
H

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

PHÒNG 
5.2-5.3, T

Ò
A

 
'JHÀ 

ETO
W

N
, 364 

C
Ộ

N
G

 
H

Ò
A

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

13, 
QUẬN 

TẦN 
B

ÌN
H

PHÒNG 
5.2-5.3, TÒ

A
 

VHẢ 
ETO

W
N

, 364 
C

Ộ
N

G
 

H
Ò

A
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
13, 

QUẬN 
TÂN 

B
ÌN

H

74 
AN 

DƯ
ƠNG 

V
Ư

Ơ
N

G
, 

PHƯ
ỜN

G
 

16, QUẬN 
8

74 
AN 

DƯ
ƠNG 

V
Ư

Ơ
N

G
, 

PHƯ
ỜN

G
 

16, QUẬN 
8

LẢU 
03, SÔ 

140 
B

Ạ
C

H
 

Đ
Ẳ

N
G

, PHƯ
Ờ

N
G

 
2, 

QUẬN 
TẨN 

B
ÌN

H

456 
N

GU
Y

ÊN
 

V
Ã

N
 

LU
Ô

N
G

, PHƯ
Ờ

N
G

 
12, 

QUẬN 
6

LÔ 
L9-12, TẨNG 

9, TÒ
A

 
NHÀ 

VINCOM
 

C
E

N
T

E
R

 
ĐỒNG 

K
H

Ở
I, SÔ 

72 
LÊ 

THÁNH 
TÔ

N
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

354/1H 
ĐƯ

ỜNG 
C

Ô
 

G
IA

N
G

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

2, 
QUẬN 

PHÚ 
N

H
U

Ậ
N

SO 
59 

NGO 
TAT 

T
õ, 

PHƯ
ỜN

G
 

21, Q
U

Ậ
N

 
BÌNH 

T
H

Ạ
N

H

SO 
45 

Vỡ 
TH

Ị SÁ
U

, 
PHƯ

ỜNG 
ĐA 

K
A

O
, 

QUẬN 
1

LẢU 
15, TÒA 

N
H

À
 

C
EN

TEC
, 72-74 

NGU
Y

ỄN
 

TH
Ị M

IN
H

 
K

H
A

I, PHƯ
ỜN

G
 

VỔ 
T

H
Ị 

SÁ
U

, QUẬN 
3

SO 
532/21/3 

K
IN

H
 

DƯ
ƠNG 

V
Ư

Ơ
N

G
, 

PHƯ
ỜNG 

BÌNH 
TR

Ị 
ĐỔNG 

B, QUẬN 
B

ÌN
H

 
TÂ

N

Địa 
chỉ

CHIE 
IN

A
N

O

A
K

IR
A

IN
A

N
O

LIN
, FU

-H
U

A

LIN
, SH

U
- 

H
SIE

N

LA
U

R
I

M
A

T
T

I
R

A
U

N
IO

C
R

U
Z

PA
C

H
E

C
O

M
E

L
A

N
IO

KIM 
H

EE 
M

O
O

N

Z
H

A
O

Y
U

N
L

O
N

G

T
H

O
M

PSO
N

M
A

R
K

FR
A

N
C

IS

NG 
C

H
E

E
 

TH
IA

M

W
A

T
A

N
A

B
E

K
U

N
IO

CHEN 
C

H
U

N
 

C
H

IN
G

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nirớc 
ngoài

06/05/1978

16/06/1970

30/11/1977

25/10/1961

26/03/1974

08/10/1987

12/05/1970

14/05/1978

02/11/1961

17/02/1964

N
am

zera&•*4
5

14/02/1984

14/05/1989

2ọ

crq
3as<
3
VI
5'sr

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

TR
Ư

N
G

Q
Ư

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

T
R

U
N

G
Q

U
Ồ

C
/Đ

À
I

LO
A

N

PHẢN 
LA

N

PH
IL

IPPIN
E

S

HÀN 
Q

U
Ố

C

TRUNG 
Q

U
Ố

C

THỤY 
SỸ

M
A

L
A

Y
SIA

NHẬT 
B

Ả
N

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

Q
uốc 

tịch

T
R

2413897

T
Z

1397029

353381009

306709274

FP3005316

P4914354A

M
20000712

E
46784130

X
2338782

A
55082449

T
S

4102038

360170599

Sổ 
hộ 

chiếu

19/12/202
1

19/12/202
1

30/11/202
1

15/12/202
1

30/11/202
1

07/01/202
2

09/12/202
1

02/12/202
1

20/12/202
1

12/12/202
1

12/12/202
1

15/12/202
1

Ngày 
dụ 

kiến 
nhập 

cảnh

17/01/2022 
- 

01/04/2022

17/01/2022-
01/04/2022

15/12/2021 
- 

15/12/2022

30/12/2021-
30/12/2022

14/12/2021 
- 

15/11/2022

10/07/2020-
10/07/2022

24/12/2021 
- 

26/9/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

05/01/2022-
11/06/2023

27/12/2021 
- 

27/12/2023

12/01/2022-
12/01/2023

15/01 /2022 
- 

15/01/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X X X X X
n  {53as* S' s

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
khôns 

thuôcX X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

Đối tuọng 
lao 

động

X X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X

N
guòi

thân

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

T
A

IPIE

Đ
À

I LO
A

N

IN
D

O
N

E
SIA

PH
IL

IPIN
E

S

HÀN 
Q

U
Ố

C

TRUNG 
Q

U
Ố

C

THỤY 
SỲ

M
A

L
A

Y
SIA

NHẬT 
B

Ả
N

Đ
À

I LO
A

N

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ắ
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

VO 
CHUYEN 

G
IA

 
AKIRA 

IN
A

N
O

 
NHẬP 

CẢNH 
CÚ

N
G

 
ĐỢT, NHẬP 

CẢ
N

H
 

LÂN 
2

GIAY 
XAC 

N
H

Ạ
N

 
KHÔNG 

TH
U

Ộ
C 

DIỆN 
CẦP 

GPLĐ 
só 

9264/SLĐ
TB

X
H

 
VLATLĐ 

N
G

À
Y

GPLĐ só: 
6357/2018/SLĐ

SỐ 
G

PLD
: 

106623/SLD
-G

P, 
NHÂP 

CẢNH 
LẦN 

2

O
PLĐ

SÓ
066769/SLĐ

-G
P

GPLĐ 
SỎ

 
7342/2021/SLĐ

- 
TPH

CM

GPLĐ 
SÓ

: 
018358/SLĐ

-G
P

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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267. 
M

Ộ
T

TH
A

N
H

V
ỈEN
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VIỆT 
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G
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ISE

267. 
MỘT 

THANH 
V
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VIỆT 

NAM 
G

S 
EN

TER
PR

ISE
roM

r, TV 
TM

U
U

266. 
CÔNG 

TY 
CÔ

 
2 

PHẨN 
M

A
N

N
Y

266 
CÔNG 

TY 
CỔ

 
1 

PHÂN 
M

A
N

N
Y

265. 
CÔNG 

TY 
TN

H
H

 
2 

SH
O

EFA
BRIK

265. 
CÔNG 

TY 
TN

H
H

 
1 

SH
O

EFA
BR

IK

to KJ ON 4̂.

~a
X
>> c

< % ìPT1

§ £

264 
CÔNG 

TY 
CỔ

 
1 

■ 
PHÂN 

ĐẠI TẤ
N

 
V

IỆT

263. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” 
W

ILH 
LO

ESCH
VIỆT 

N
A

M

— ƠNU)

3> ẵ  C
Ể ế ễ l  
H H r - -
< Z  o  ■<
ỉ  I g s  
Ẽ 1  s

ST 
Tên 

công 
ty, doanh 

T 
nghiệp

É n
!>' Ul -7  io r

=  p ế

c  1  ^  = l , - ằ  =  -s 
Z T 3 2 -
5 I I

Ỗ ũ C  
z  p  
o

1 nynu 
UUÍ, 

IrtlN
U

O
,

520 
CÁCH 

M
Ạ

N
G

 
ĨHÁNG 

TẤ
M

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

11, QUẬN 
3

c V °> 3  C-C 
m> >  -

ts > . Q- 2 
Ç- z  z  C

1  s i
o- G* 5

lư 
LUU1NU 

n/ỊiN
n

CỦ
A, PHƯỜNG 

TH
Ử

 
TH

IÊM
, THÀNH 

PH
Ố

 
THỦ 

Đ
Ú

C

>  I s
X

: ề - -  c  
ị  > 3  0

5 . 0  
2  õ  
é  o  __ >  
NJ Z

SỐ 
77, ĐƯỜNG 

Đ
O

À
N

 
NHƯ 

HÀI, PHƯ
ỜNG 

12 
QUẬN 

4

tu-UH 
UUU1NU 

ừU 
õ,

KHU 
DÃN 

Cư 
T

R
U

N
G

 
SƠN, XẢ 

BÌNH 
H

Ư
N

G
, 

HUYỆN 
BÌNH 

CH
Á

N
H

I  00 p  Q  Ọ
m ■* c9  X o  
z  >< >> G 
2 . Ó z  C 
Z  | o  

5 *  Ế  y  1n  T  H c
> > . S  C c  

z  g  % «
X  p  ò

í  !  s
Î Q ' P4Î  •>. œ =7  Ơ1‘ r

> ẫ  ® Ễ  >  
m- S

145 
TÔN 

THẨT 
Đ

Ạ
M

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÉN 

N
G

H
É, 

QUẬN 
1

nuu 
rn

u
,

PHƯỜNG 
THẢO 

Đ
IÊN

, 
THÀNH 

PHÔ 
THỦ 

Đ
Ứ

C

32 
ĐẠNG 

H
U

I) PH
Õ

 
PHƯỜNG 

THẢO 
Đ

IẺN
, 

THÀNH 
PHÔ 

THỬ 
Đ

Ứ
C

Địa 
chỉ

rRƯ
Ơ

NG
 

TH
Ị 

Đ
O

A
N

 
T

R
A

N
G

N
O

R
B

E
R

T
G

ER
L

A
C

H

JU
N

G
K

U
N

Y
O

U
N

G

CHOI IK
JU

N

M
Y

U
N

G
SU

JIN

YANG 
JU

N
G

 
H

O

A
N

O
U

SK
A

 
JADE 

PA
R

R

JO
H

N
JO

L
L

IFFE

LẺ 
TH

Ị 
V

Ấ
N

LA
C

H
IZ

E
D

ID
IE

R
A

L
B

E
R

T

A
U

K
A

W
A

L
PƯ

R
V

A
SA

N
T

O
SH

A
G

R
A

W
A

L
V

IN
IT

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nước 
ngoài

10/05/1965

15/08/1970

31/12/1974

22/11/1986

20/06/1974

12/09/1954

03/02/1991

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

36/07/1981

29/10/1990

---------------

18/12/1978

15/12/1959

06/08/1992

2ọ

VIỆT 
N

A
M

Đ
Ứ

C

HÀN 
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hộ 

chiếu

15/12/202
1

09/12/202
1

09/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

30/11/202 
1

_____

30/11/202 
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

01/12/202
1

01/12/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

15/01/2022-
15/01/2023

24/12/2021 
- 

11/01/2023

24/12/2021 
- 

11/01/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2022

15/12/2021 
- 

15/12/2022

20/12/2021-
15/02/2023

20/12/2021-
20/03/2022

15/12/2021-
15/12/2022

15/12/2021-
15/12/2022

01/01/2022-
01/01/2023

01/01/2022-
01/01/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X t - g ì

Tình 
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G
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Đ
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xác 

nhậnX X X X X X X X X

C
hua
1câp ccr

N
hà

đầutư

Öo*
ĩ
ì

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

ara
sr©
a-c>sara

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X

N
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thân
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IL

IPPIN
E
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HÀN 
Q

U
Ố

C
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U
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U
Ố

C
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U
Ố

C
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Á
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Á

I LA
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Q

U
Ố
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HÀN 
Q

U
Ố

C

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

Noi 
xuất cảnh 

tại nu‘ó'c 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ắ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T
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N
H
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N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H
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Á
T
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nhập 
cảnh 

vào 
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iệt

V
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A
M

ll/nirtn™
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G
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CHOI K
EEY

EO
U

L- 
GIÁM 

ĐÓC 
H

À
N

H
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NHÂN 
S

ự 
ĐANG 

LÀM 
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Ờ

vọ 
ONG 
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OI 
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Đ

A
N

G
 

LÀM 
VIỆC 

Ờ 
V

IỆT 
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(GPLĐ 
SÓ
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CÓ 

TH
Ờ
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N

G
À
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Y
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N
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Ậ
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CÙNG 
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T
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P
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G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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N
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Ử
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U
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Ờ
N
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QUẬN 
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H
Ư

Ậ
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W
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O
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D
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A
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L
B

E
R

T

K
O
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H
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R

A
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C
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A
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R
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N
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T
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D
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A
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T

T
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K
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T
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K
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M
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A
LA

X
M
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K
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T
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K
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M
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A
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E
E

P
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U
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A
R
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A
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E
 

N 
K

R
IST

IIN
A
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ISA
B

E
T

KARJ A
L

A
IN

E
 

N 
PIE

T
R

O
 

KAI G
U

N
N

A
R

D
U

N
C

A
N

JA
M

IE

N
IC

O
L

E
T

T
I

A
N

N
E

Y
O

L
A

N
D

A

SO
PH

IE
 

M
A

R
IE

 
FR

A
N

Ç
O

ISE
 

LEN
G

LET 
ÉP 

V
E

R
E

E
C

K
E

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nu 
óc 

ngoài

17/09/1949

14/01/1966

07/10/2003

08/08/1980

09/05/1959

13/02/1992

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

25/06/1998

25/04/1959

30/10/1961

18/02/1994

03/05/1975

zọ

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

ANH 
Q

U
Ố

C

ANH 
Q

U
Ố

C

ÁN 
Đ

Ộ

ÁN 
Đ

Ộ

PHẢN 
LA

N

PHÀN 
LA

N

ANH 
Q

U
Ố

C

HOA 
K

Ỳ

PH
Á

P

Q
uốc 

tịch

566536987

566613104

556972040

555084963

V
3194615

Z4985827

F
P

1733143

FP2113125

531669105

502819072

13FV
29620

Số 
hộ 

chiếu

30/11/202
1

15/12/202
1

10/12/202
1

10/12/202
1

10/12/202
1

10/12/202
1

30/11/202 
1

30/11/202
1

15/12/202
1

15/12/202
1

02/12/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

30/12/2021 
- 

25/05/2023

30/12/2021 
- 

15/01/2023

10/01/2022 
- 

10/06/2022

10/01/2022-
10/06/2022

10/01/2022-
10/12/2023

10/01 /2022 
- 

06/07/2023

29/12/2021 
- 

29/11/2023

29/12/2021 
- 

29/11/2023

16/01/2022 
- 

15/01/2024

16/01/2022-
13/04/2022

23/12/2021 
- 

22/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X
n  rt 
1 * 2

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X X

C
hua
cấp

X

N
hà

đầutư

Đối tưọng 
lao 

động

X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

Lao
động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X

N
guòi

thân

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

A
N

H

A
N

H

H
Y

D
R

E
A

B
A

D

H
Y

D
R

E
A

B
A

D

H
ELSIN

K
I- 

V
A

N
T

A
A

 
A

IR
PO

R
T

H
ELSIN

K
I-

V
A

N
T

A
A

A
IR

PO
R

T

A
N

H

A
N

H

PH
Á

P

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cánh

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
só: 

3574/2021/SLĐ 
X

IN
 

NHẬP 
CẢNH 

LÂN 
2

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
LANDRA 

M
A

RCO
 

ADRIANO 
Đ

A
N

G
 

LÀM 
VIỆC 

TAI V
IỆT 

N
A

M

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
LANDRA 

M
A

RCO
 

ADRIANO 
Đ

A
N

G
 

LÀM 
VIỆC 

TẠI V
IỆT 

N
A

M

MẸ 
CHUYÊN 

G
ÍA

 
K

A
TA

K
A

M
 

PRADEEP 
K

U
M

A
R 

ĐANG 
LÀM 

V
IỆC 

TẠI CÔNG 
TY

VỢ 
NHA 

ĐAU 
TU

 
K

A
RJA

LA
IN

EN
 

PIETRO 
K

A
I 

GUNNAR 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CỦNG 

Đ
Ơ

T

GPLĐ 
SỐ

 
6524/2020/SLĐ

-G
P

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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2
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1
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2
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1
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2
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1

285.
2
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ngoài

3
<Ú'
p
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07/05/1975
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12/01/1957

23/09/1967

27/09/1969

25/12/1974

15/08/1956

N
am

N
gày 

tháng 
năm 

sinh

o
ồN>
OO'00

07/02/1958

zọ

PH
Á

P

ANH 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

PH
Á

P

PH
Á

P

NAM 
PH

I

NAM 
PH

I

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Q
uốc 

tịch

14A
C

20919

517504381

M
42964751

M
68767810

18FF73317

17FV
10596

A
02739904

A
08559867

M
09813707

M
53866843

Số 
hộ 

chiếu

04/01/202
2

04/01/202
2

30/11/202 
1

30/11/202 
1

04/01/202
2

04/01/202
2

01/12/202
1

01/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

20/01/2022-
27/04/2023

20/01/2022-
19/11/2022

28/12/2021-
27/9/2022

28/12/2021-
27/9/2022

19/01/2022-
22/06/2022

19/01/2022-
22/06/2022

20/12/2021-
15/07/2023

20/12/2021-
15/07/2023

14/12/2021-
14/12/2023

14/12/2021-
14/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X

D
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

X

N
hà

đầutư

Đối tưọng 
lao 

động

X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X

N
guòi

thân

PH
Á

P

A
N

H

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

PH
Á

P

PH
Á

P

NAM 
PH

I

NAM 
PH

I

HÀN 
Q

U
Ố

C
 

----------

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SỐ:

2175/2021/SLĐ

GPLĐ 
SỐ: 

41392/SH
CM

VỢ 
CHUYỀN 

G
IA

 
NGUYEN 

LA
U

REN
T 

TÂM 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CỪNG 

Đ
Ợ

T

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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1
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1
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1
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Ố
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M
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N
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H

A
N

H
 

PHỔ 
HỒ 
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Í M
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C

Ỏ
 

PHẢN 
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Đ
Ô

N
G

 
N

A
I
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TẠI T

H
À

N
H

 
PHÓ 

HÔ 
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Í M
IN

H
 

CÔNG 
TY 

C
Ô

 
PHẦN 
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Đ

Ô
N

G
 

N
A

I
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TY 

T
N

H
H

 
BẢO 

HIÊM 
PH

I 
NHẨN 

T
H

Ọ
 

CATHAY 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

BẢO 
HIÊM 

PH
I 

NHÂN 
TH

Ọ
 

CA
TH

AY
 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
H

M
SH

O
ST 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

H
M

SH
O

ST 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

TV 
Tư 

VẨN 
TÀ

I 
CHÍNH 

LG
C

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
MTV 

Tư 
VÁN 

TÀ
I 

CHÍNH 
LG

C

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SHING 
DA 

Q
U

Ố
C

 
TÊ

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

75 
HÔ 

HÀO 
H

Ớ
N

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

CÔ 
G

IA
N

G
, 

QUẬN 
1

TÀNG 
10, 

117 
N

G
U

Y
ÊN

 
CỪU 

V
Â

N
, PHƯ

ỜN
G

 
17, 

QUẬN 
BÌNH 

TH
Ạ

N
H

TẢNG 
10, 

117 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

CỪU 
V

Â
N

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

17, 
QUẬN 

BÌNH 
T

H
Ạ

N
H

46-48-50 
PHẠM

 
H

Ó
N

G
 

TH
Á

I, PHƯ
Ờ

N
G

 
B

ẾN
 

TH
À

N
H

, QUẬN 
1

46-48-50 
PHẠM

 
H

Ồ
N

G
 

TH
Á

I, PHƯ
Ờ

N
G

 
B

ÉN
 

TH
À

N
H

, QUẬN 
1

30 
ĐƯ

ỜNG 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

ĐẢNG 
G

IA
I, PH

Ư
Ờ

N
G

 
THẢO 

Đ
IỀN

, TP 
TH

Ử
 

Đ
Ứ

C

30 
ĐƯ

ỜNG 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

ĐẢNG 
G

IA
I, PH

Ư
Ờ

N
G

 
THẢO 

Đ
IỀN

, TP 
T

H
Ủ

 
Đ

Ú
C

LÀU 
3, LÔ 

c, TÒA 
N

H
À

 
27B 

N
GU

Y
ỄN

 
Đ

ÌN
H

 
C

H
IÊU

, PHƯ
Ờ

N
G

 
Đ

A
 

K
A

O
, QUẬN 

1

LẢU 
3, LÔ 

c, TÒA 
N

H
À

 
27B 

N
G

U
Y

ÊN
 

Đ
ÌN

H
 

C
H

IÊU
, PHƯ

Ờ
N

G
 

Đ
A

 
K

A
O

, QUẬN 
1

SỐ 
354 

ĐÀO 
TR

Í, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

PHÚ 
T

H
U

Ậ
N

, 
QUẬN 

7

Dịa 
chỉ

N
G

U
Y

E
N

 
CAO 

D
IEM

 
K

IEƯ

LE 
PO

U
L 

M
O

R
G

A
N

E
 

M
A

I

H
U

Y
N

H
 

TRAN 
B

Ư
U

Y
U

, CHIA 
- 

H
A

O

CHEN 
LƯ

N
G

B
O

R
M

S 
FLEUR 

A
N

N
E

 
C

A
T

R
IE

N

PARS 
TH

U
S

M
ISH

E
C

H
K

A
A

N
D

R
E

I

N
A

G
A

E
V

A
M

IR

wư 
C

H
E

N
 

LIN

người nước 
ngoài

Xo
<»-
Ị»
3

08/09/1974

13/11/1973

11/04/1996

27/05/1994

14/06/1994

10/07/1983

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

01/08/1974

06/01/2007

12/01/1974

16/03/1994

zẹ*

< c -
n

c -
o

TR
U

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

T
R

Ư
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

HÀ 
LA

N

HÀ 
LA

N V
O

N

N
G

A

TR
Ư

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

Q
uốc 

tịch

Y
A

9688578

PA
8270098

PA
7955646

353398429

308619049

B
R

B
P3L

974

N
R

0820F54

762760158

722732041

350640398

Sổ 
hộ 

chiếu

10/12/202
1

16/01/202
2

16/01/202
2

04/03/202
2

21/02/202
2

16/12/202
1

16/12/202
1

09/12/202
1

09/12/202
1

15/02/202
2

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

02/01/2022-
02/04/2022

16/02/2022-
15/02/2024

16/02/2022-
15/02/2024

21/03/2022 
- 

01/09/2022

09/03/2022 
- 

04/05/2023

03/01/2022-
02/04/2022

03/01/2022-
02/04/2022

24/12/2021-
24/12/2022

19/12/2021-
14/03/2022

15/03/2022-
16/02/2022

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X X X X X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấpG
P

L
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

Đối tuọìig 
lao 

động

X X X X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X

N
gười

thân

<

Ú
C c -

o

T
A

IW
A

N

TA
IW

A
N

HÀ 
LA

N

HÀ 
LA

N

SRI LA
N

K
A

V
O

N

Đ
À

I LO
A

N

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nirớc 

bạn

l)ự 
kiến 

noi xuất, nhập 
cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ắ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
HUYNH 

TRAN 
BU

U
 

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

XAC 
NHẠN 

K
H

O
N

G
 

THUỘC 
DIỆN 

CÁP 
G

PLĐ
 

39803/SLĐ
TBX

H
- 

V
LA

TLĐ
, ĐỀ 

X
U

Ấ
T 

NHẬP 
CẢNH 

N
H

IÊU
 

LẤ
N

...............

XÁC 
NHẬN 

KHÔNG 
THUỘC 

DIỆN 
CÁ

P 
G

PLĐ
 

32186/SLĐ
TBX

H
- 

V
LA

TLĐ
;

GPLĐ 
SÓ

 
018041/SLĐ

/G
P

GPLĐ só 
013363/SLD

-G
P

GPLĐ 
SỐ: 

1734/2020/SLĐ

GPLĐ 
so

 
6803/2016/SLĐ

- 
TPHCM

 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
LÁN 

2

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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PHƯ
ỜN

G
 

NGU
Y

ÊN
 

c
ư

 
TRINH 

- QUẬN 
1

PHÒNG 
1001, LẦU 

10, 
THÁP 

ROYAL 
235 

NGU
Y

ỄN
 

VĂN 
C

Ừ
- 

PHƯ
ỜN

G
 

NGU
Y

ỄN
 

c
ư

 
TRINH 

- QUẬN 
1

54-56 
NGU

Y
ỄN

 
T

R
À

I, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

T
H

À
N

H
, 

QUẬN 
1

54-56 
NGU

Y
EN

 
T

R
A

I, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

T
H

À
N

H
, 

ỌUÂN 
1

LÔ 
H

T-2-3 
ĐƯ

ỜNG 
D

2, 
KHU 

CÔNG 
NGHỆ 

C
A

O
 

TP. HÔ 
CH

Í M
IN

H
, 

PHƯ
ỜN

G
 

TĂNG 
N

H
Ơ

N
 

PHÚ 
B, THÀNH 

PH
Ổ

 
THỦ 

Đ
Ứ

C

LÔ 
H

T-2-3, ĐƯ
ỜNG 

D
2, 

KHƯ 
CÔNG 

NGHỆ 
C

A
O

 
THÀNH 

PHỐ 
HỔ 

C
H

Í 
M

IN
H

, PHƯ
ỜN

G
 

TẢ
N

G
 

NHƠN 
PHÚ 

B, QUẬN 
9

153 
HOA 

LA
N

, K
H

Ư
 

DÂN 
Cư 

RẠCH 
M

IÊ
U

 
(SỐ 

NHÀ 
CŨ 

9B-B4 
H

O
A

 
LA

N
), PHƯ

ỜN
G

 
2, 

ỌUÂN 
PHÚ 

N
H

U
Â

N

153 
HOA 

LA
N

, K
H

U
 

DÂN 
Cư 

RẠCH 
M

IẼ
U

 
(SỐ 

NHÀ 
Cữ 

9B-B4 
H

O
A

 
LA

N
), PH

Ư
Ờ

N
G

 
2, 

QUẨN 
PHÚ 

N
H

U
Â

N

75 
HÓ 

HẢO 
H

Ớ
N

, 
PHƯ

ỜN
G

 
CÔ 

G
IA

N
G

, 
QUẬN 

1

Dịa 
chỉ

W
ANG 

FA
N

G
 

C
H

IH

UN 
TA 

FEN
G

C
H

A
T

U
R

V
E

D
I

D
ISH

A

G
A

T
T

Ư
A

R
PIT

H
K

U
M

A
R

D
A

V
E

PR
A

G
N

E
SH

K
A

N
A

IY
A

L
A

L

D
A

M
O

D
A

R
A

N
H

A
R

IK
R

ISH
N

A
N

CHO 
SA

N
G

 
H

Y
U

N

LEE 
J1 EU

N

G
A

R
G

IU
L

O
C

IR
O

3TQ 
3 3 *
ra ấ  O Z 

ị

s
&
»

09/10/1976

12/01/1966

21/10/1992

13/12/1979

17/04/1986

02/09/1971

24/10/1969

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

09/03/1991

07/02/1972

zọ

TR
U

N
G

Q
U

Ố
C

/Đ
À

I
LO

A
N

T
R

U
N

G
Q

U
Ồ

C
/Đ

À
I

LO
A

N

ÁN 
Đ

Ộ

ẤN 
Đ

Ộ

ÁN 
Đ

Ộ

ẤN 
Đ

Ộ

HÀN 
Q

Ư
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

<

Q
uốc 

tịch

307172156

360289501

Z
4130281

Z5969805

L9498688

S0526372

M
31761523

M
09182897

Y
A

6383985

Số 
hộ 

chiếu

15/12/202
1

15/12/202
1

08/12/202
1

08/12/202
1

05/12/202
1

01/12/202
1

02/12/202
1

02/12/202
1

10/12/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

29/12/2021-
19/05/2022

29/12/2021-
01/11/2022

27/12/2021-
27/03/2022

27/12/2021-
27/03/2022

03/01/2022 
- 

30/09/2023

15/12/2021 
- 

19/11/2023

02/01/2022-
02/03/2022

02/01/2022-
02/03/2022

02/01/2022-
02/04/2022

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

Thòi gian 
làm 

việc, học 
tập

X X X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

0©*
1  
■§ ro
STo
a•c>sira

X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X

N
guòi

thân

Đ
À

I LO
A

N

Đ
À

I LO
A

N

ÁN 
Đ

Ộ

ẤN 
Đ

Ộ

D
ELH

I

ẨN 
Đ

Ộ

IN
D

O
N

E
SIA

SIN
G

A
PO

R
E

-<•

Noi 
xuất cảnh 

tại nirớc 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

Cửa 
khấu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SỐ:

1896/2020/SLĐ

GIẤY 
XÁC 

N
H

Ậ
N

 
KHÔNG 

TH
U

Ộ
C

 
ĐIỆN 

CÁP 
G

IẤ
Y

 
PHÉP 

LAO 
Đ

Ộ
N

G
 

SỔ: 27589/SLĐ
TBX

H
- 

V
LA

TLĐ

vụ 
LHU 

Y E.IN 
u

m
 

GATTU 
ARPITH 

KƯM
AR 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

ĐƠT

'

G
PLĐ

SỐ
014471/B

Ọ
L-G

P

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744



3092

309.
1

308.
2

308.
1

307.
2

307.
1

306.
2

306.
1

305.
2

305.
1

STT

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SA
IN

T- G
O

B
A

IN
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SA
IN

T- G
O

B
A

IN
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

PR
E

V
U

P

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

PR
E

V
U

P

CH
I NHANH 

C
O

N
G

 
TY 

TNHH 
M

A
C

E 
VIỆT 

NAM 
TẠ

I 
THÀNH 

PHỔ 
H

Ồ
 

CH
I M

IN
H

CH
I NHANH 

C
O

N
G

 
TY 

TNHH 
M

A
C

E 
VIỆT 

NAM 
TẠ

I 
THÀNH 

PHÓ 
H

Ô
 

CH
I M

IN
H

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

HORIO 
E

X
PE

R
T

ISE

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

HORIO 
E

X
PE

R
T

ISE

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SG 
SAFETY 

V
IN

A

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

SG 
SAFETY 

V
IN

A

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

LỒ 
C

23B
, ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

11 
KHƯ 

CÔNG 
N

G
H

IỆ
P 

HIỆP 
PH

Ư
Ớ

C
, XẢ 

H
IỆP 

PH
Ư

Ớ
C

, HUYỆN 
N

H
À

 
B

È

LÔ 
C

23B
, ĐƯ

ỜNG 
SỐ 

11, 
KHU 

CÔNG 
N

G
H

IỆ
P 

HIỆP 
PH

Ư
Ớ

C
, XÃ 

H
IỆ

P 
PH

Ư
Ớ

C
, HUYỆN 

N
H

À
 

B
È

R4-83 
HƯNG 

GIA 
1, 

PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẢN 
PH

O
N

G
, 

QUẬN 
7

R4-83 
HU'NG 

GIA 
1, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
TÂN 

PH
O

N
G

, 
QUẬN 

7

TÒA 
NHÀ 

D
E

U
T

SC
H

E
S 

H
A

Ư
S, 33 

LÊ 
D

Ư
Ẩ

N
, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

TÒA 
NHÀ 

D
E

U
T

SC
H

E
S 

H
A

U
S, 33 

LÊ 
D

U
Â

N
, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

TÂNG 
9, TÒA 

N
H

À
 

K
&

M
, 33 

ƯNG 
V

Ă
N

 
K

H
IÊM

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

25, 
QUẬN 

BỈNH 
T

H
Ạ

N
H

TÀNG 
9, TÒA 

N
H

À
 

K
&

M
, 33 

UNG 
V

Ã
N

 
K

H
IÊM

, PHƯ
Ờ

N
G

 
25, 

QUẬN 
BÌNH 

T
H

Ạ
N

H

TÒA 
NHÀ 

CJ, SỐ 
2BIS 

4- 
6 

LÊ 
THÁNH 

T
Ô

N
, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

TÒA 
NHÀ 

CJ, SỒ 
2BIS 

4- 
6 

LÊ 
THÁNH 

T
Ô

N
, 

PH
Ư

Ờ
N

G
 

BÊN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

Địa 
chỉ

W
A

SR
I

N
O

PA
D

O
N

K
A

E
W

K
H

O
N

 
G 

B
A

N
JO

B

L
E

E
SA

N
G

K
Y

U

SO
N

G
 

BYUNG 
H

W
A

LEE 
K

A
I 

W
IL

LIA
M

LEE 
IRIS 

SO
K

 
H

O
O

N

HO 
N

H
U

T
 

H
A

O

D
A

N
IEL 

R
IO

JO 
JA

E
H

E
E

H
W

A
N

G
SU

N
G

H
E

E

người nước 
ngoài

5"
<M-
n>3

16/06/1975

09/06/1975

27/04/1976

25/02/1971

06/09/2012

28/11/1972

19/06/1960

21/05/2016

N
am

zKỊã-Ví

--3

09/07/1974

07/08/1984

N
ữ

3-1
3
3:y

TH
Á

I LA
N

TH
Á

I LA
N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

SIN
G

A
PO

R
E

SIN
G

A
PO

R
E

PH
Á

P

PH
Á

P

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ô

C

Q
uốc 

tịch

A
B

3652951

A
C

2719392

M
43979232

M
26278590

E
6497767

K
1894702G

20A
D

39477

17A
Z03438

M
64509492

M
90643183

Sổ 
hộ 

chiếu

30/11/202 
1

30/11/202 
1

02/12/202
1

02/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

03/12/202
1

03/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

28/12/2021 
- 

28/12/2023

28/12/2021 
- 

28/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

22/12/2021-
22/12/2023

22/12/2021-
22/12/2023

03/01/2022-
03/01/2023

03/01/2022 
- 

03/01/2023

28/12/2021-
31/12/2022

28/12/2021-
31/12/2022

(tù 
ngày/ 

tháng/năm
 

đen 
ngày/ 

tháng 
năm

)

tập

Thòi 
gian 

làm 
việc, học

r> £c>
sra

nX S5>»as, s  
°n o

H
3ãr

X X X X X X X X X X

C
hua
cấp

=r
sc>o

3- -0•65> r  
5  ?

■ti3aro

X X

N
hà

đầutư

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

©»
ĩ
•§TQ

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

as©
a•c>3era

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X

N
guòi

thân

TH
Á

I LA
N

TH
Á

I LA
N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Ọ

U
Ô

C

SIN
G

A
PO

R
E

SIN
G

A
PO

R
E

PH
Á

P

PH
Á

P

HÀN 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

o•Ç

c>-3
32
XSM*

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ầ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

3=p•Bì>
■a
nai-
33-

CON 
CH

U
Y

ÊN
 

G
IA

 
LEE 

IRIS 
SOK 

H
O

O
N

 
XIN 

NHẬP 
C

Ả
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

CON 
CHUYÊN 

GIA 
JO 

YOUNG 
JA

E, 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

VỢ 
CH

U
Y

ÊN
 

G
IA

 
JO 

YOƯNG 
JA

E 
ĐANG 

LÀM 
V

IỆC
 

TẠI VIỆT 
N

A
M

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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328.
2 328.
1 STT

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

ARTS 
C

O
M

PA
N

Y

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
ARTS 

C
O

M
PA

N
Y

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

ARTS 
C

O
M

PA
N

Y

CÔNG 
TY 

C
Ó

 
PHẨN 

A
D

E
C

C
O

 
VIỆT 

N
A

M

CÔNG 
TY 

C
Ổ

 
PHẤN 

A
D

E
C

C
O

 
VIỆT 

N
A

M

CÔNG 
TY 

C
Ô

 
PHẦN 

A
D

E
C

C
O

 
VIỆT 

N
A

M

VẢN 
PHÒNG 

Đ
Ạ

I 
DIỆN 

SA
M

SU
N

G
 

C
&

T
 

C
O

R
PO

R
A

T
IO

N
 

TẠI THÀNH 
PH

Ố
 

HỒ 
CH

Í M
IN

H

VĂN 
PHÒNG 

Đ
Ạ

I 
DIỆN 

SA
M

SU
N

G
 

C
&

T
 

C
O

R
PO

R
A

T
IO

N
 

TẠI THÀNH 
PH

Ố
 

HỒ 
CH

Í M
IN

H

VÃN 
PHÒNG 

Đ
Ạ

I 
DIỆN 

SA
M

SU
N

G
 

C
&

T
 

C
O

R
PO

R
A

T
IO

N
 

TẠI THÀNH 
PH

Ố
 

HỒ 
CH

Í M
IN

H

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

SÔ 
R4-59 

ĐƯ
ƠNG 

N
Ộ

I 
KHU 

HƯNG 
PHƯ

ỚC 
1, 

PHÚ 
MỸ 

H
Ư

N
G

, 
PH

Ư
Ờ

N
G

 
TÂN 

PH
O

N
G

, 
QUẬN 

7

SỎ 
R4-59 

ĐƯ
ỜNG 

N
Ộ

I 
KHU 

HƯNG 
PHƯ

ỚC 
1, 

PHÚ 
MỸ 

H
Ư

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
TÂN 

PH
O

N
G

, 
QUẬN 

7

SÔ 
R4-59 

ĐƯ
ỜNG 

N
Ộ

I 
KHU 

HƯNG 
PHƯ

ỚC 
1, 

PHÚ 
MỸ 

H
Ư

N
G

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

TÂN 
PH

O
N

G
, 

QUẬN 
7

TẦNG 
14, TÒA 

N
H

À
 

E.TOW
N 

C
EN

TR
A

L, SỐ
 

11 
ĐOÀN 

VĂN 
B

ơ, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

14, QUẬN 
4

I 
TÀNG 

14, TOÀ 
N

H
À

 
E.TOW

N 
C

EN
TR

A
L, SỐ

 
11 

ĐOÀN 
VĂN 

B
ơ, 

PHƯ
Ờ

N
G

 
13, QUẬN 

4

TẢNG 
14, TOẢ 

N
H

À
 

E.TOW
N 

C
EN

TR
A

L, SỐ
 

11 
ĐOÀN 

VÃN 
B

ơ, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

13, QUẬN 
4

PHÒNG 
L7-09, TẢNG 

17, 
TÒA 

NHÀ 
V

IN
C

O
M

 
CEN

TER 
ĐỔNG 

K
H

Ở
I, 

SỒ 
72, ĐƯ

ỜNG 
LÊ 

THÁNH 
TÔ

N
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

PHÒNG 
L7-09, TẢNG 

17, 
TÒA 

NHÀ 
V

IN
C

O
M

 
CEN

TER 
ĐÓNG 

K
H

Ở
I, 

SỐ 
72, ĐƯ

ỜNG 
LÊ 

THÁNH 
TÔ

N
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

PHÒNG 
L7-09, TẢNG 

17, 
TÒA 

NHÀ 
V

IN
C

O
M

 
CEN

TER 
ĐỒNG 

K
H

Ở
I, 

SÓ 
72, ĐƯ

ỜNG 
LÊ 

THÁNH 
TÔ

N
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

Địa 
chỉ

LEE 
S1A

LEE 
JA

E
H

O

JO 
JIY

E
O

N

RIE 
C

E
C

IL
IA

 
E

L
E

O
N

O
R

E
 

JE
A

N
N

E

H
A

R
D

E
N

A
IM

E
E

M
A

R
IE

W
H

IT
A

K
E

R
SPE

N
C

E
R

A
R

T
H

U
R

ST
A

N
L

E
Y

MIN 
Y

U
G

EO
N

KW
UN 

SE
O

N
 

A

MIN 
SANG 

G
I

Họ 
và 

tên 
nguòi 

nước 
ngoài

04/04/2018

13/03/1991

22/07/2013

08
61

/0
1/

80 N
am

zraW'-Í
as>

21/02/2020

17/07/1989

11/04/1988

10/05/1986

24/05/1982

2ọ

w
3M<
i

3BP

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

PH
Á

P

IR
EL

A
N

D

c -
n

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Q
uốc 

tịch

M
05447337

M
28003322

M
26482237

16C
Y

94161

PJ4242486

PA
7948645

M
72300123

M
42625083

M
43342090

Số 
hộ 

chiếu

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

15/12/202
1

15/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

25/12/2021 
- 

25/03/2022

25/12/2021 
- 

25/03/2022

25/12/2021 
- 

25/03/2022

20/12/2021-
20/12/2023

15/01/2022-
15/01/2023

15/01/2022-
15/01/2023

15/12/2021 
- 

10/12/2023

15/12/2021 
- 

10/12/2023

15/12/2021 
- 

10/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

dến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X
n
■o »

Tình 
trạng 

cấpG
P

L
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

Đối ttrọìig 
lao 

động

X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X

N
guòi

thân

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ó

C

PH
Á

P

Ú
C

ú
c

HÀN 
Q

ư
ồ

c

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

CON 
NHÀ 

ĐÁU 
T

ư
 

LEE 
K

W
A

N
H

EE 
ĐANG 

LÀM 
V

IỆC 
TẠI VIỆT 

N
A

M

CON 
NHÀ 

ĐÂU 
T

ư
 

LEE 
K

W
A

N
H

EE 
ĐANG 

LÀM 
V

IỆC 
TẠI VIỆT 

N
A

M

VỢ 
NHÀ 

ĐÁU 
T

ư
 

LEE 
K

W
A

N
H

EE 
ĐANG 

LÀM 
V

IỆC 
TẠI VIỆT 

N
A

M

VỌ 
ONG 

W
H1TAK.HR 

SPENCER 
A

R
TH

U
R 

STANLEY 
X

IN
 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G

CON 
ÔNG 

M
IN 

SANG 
GI N

H
Ậ

P 
CẢNH 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

VỢ 
ÔNG 

MIN 
SA

N
G

 
NHẬP 

CẢNH 
CỪ

N
G

 
Đ

Ợ
T

GPLĐ 
só

 
10224/2019/SLĐ

- 
TPH

CM

G
hi chủ
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2

331.
1 STT

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

K
EY

RU
S 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CONG 
TY 

T
N

H
H

 
K

EY
RƯ

S 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

L
U

Ậ
T 

TNHH 
H

A
R

V
E

Y
 

LAW 
G

RO
U

P 
LTD

CÔNG 
TY 

L
U

Ậ
T 

TNHH 
H

A
R

V
E

Y
 

LAW 
G

RO
U

P 
LTD

CÔNG 
TY 

LU
Ậ

T 
TNHH 

H
A

R
V

E
Y

 
LAW 

G
RO

U
P 

LTD

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
ĐẠI HỌC 

R
M

IT
 

VIỆT 
N

A
M

CONG 
TY 

T
N

H
H

 
ĐẠI HỌC 

R
M

IT
 

VIÊT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
ĐẠI HỌC 

RM 
IT 

VIỆT 
N

A
M

VPĐD 
SK 

E
N

E
R

G
Y

 
CO

., LTD 
TẠ

I 
THÀNH 

PHỐ 
H

Ồ
 

CH
Í M

IN
H

VPĐD 
SK 

E
N

E
R

G
Y

 
CO

., LTD 
TẠ

I 
THÀNH 

PHỔ 
H

Ô
 

CH
Í M

IN
H

VPĐD 
SK 

E
N

E
R

G
Y

 
CO

., LTD 
TẠ

I 
THÀNH 

PHỐ 
H

Ô
 

CH
Í M

IN
H

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

94 
XUÂN 

T
H

Ủ
Y

, 
PHƯ

ỜN
G

 
THẢO 

Đ
IÊ

N
, 

THÀNH 
PHÔ 

THỦ 
Đ

Ử
C

94 
XU 

AN 
TH

Ư
Y

, 
PHƯ

ỜN
G

 
THẢO 

Đ
IÊ

N
, 

THÀNH 
PHỐ 

THÙ 
Đ

Ứ
C

PHÒNG 
2, TÂNG 

40, 
BITEX

CO
 

FIN
A

N
C

IA
L 

TO
W

ER
, SỐ 

2 
H

Ả
I 

TR
IỀU

, PHƯ
Ờ

N
G

 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

PHÒNG 
2, TẦNG 

40, 
BITEXCO

 
FIN

A
N

C
IA

L 
TO

W
ER

, SỐ 
2 

H
Ả

I 
TR

IÊU
, PHƯ

Ờ
N

G
 

B
ÉN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

PHÒNG 
2, TẢNG 

40, 
BITEX

CO
 

FIN
A

N
C

IA
L 

TO
W

ER
, SỐ 

2 
H

Ả
I 

TR
IỀU

, PHƯ
ỜN

G
 

B
ÉN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

702 
NGU

Y
ÊN

 
V

Ă
N

 
LIN

H
, PHƯ

ỜN
G

 
TẨ

N
 

PH
O

N
G

, QUẬN 
7

702 
N

GU
Y

EN
 

V
A

N
 

LIN
H

, PHƯ
Ờ

N
G

 
TẢ

N
 

PH
O

N
G

, QUẬN 
7

702 
NGU

Y
EN

 
V

A
N

 
LIN

H
, PHƯ

ỜN
G

 
T

Ả
N

 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

TÂNG 
27, B

IT
E

X
C

O
 

FIN
A

N
CIA

L 
TO

W
ER

, 2 
HẢI TR

IỀU
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

TÀNG 
27, B

IT
E

X
C

O
 

FIN
A

N
CIA

L 
TO

W
ER

, 2 
HẢI TR

IỀU
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

TẢNG 
27, B

IT
E

X
C

O
 

FIN
A

N
CIA

L 
TO

W
ER

, 2 
HẢI TR

IÊU
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

Địa 
chỉ

PE
R

SO
N

L
A

E
T

IT
IA

JO
SE

PH
IN

E

A
LIX

T
H

O
M

A
S

B
E

R
N

A
R

D

M
ATZ 

SC
O

T
T

 
M

INH 
K

IM

TRÂN 
PH

Ạ
M

 
PHƯ

Ơ
N

G
 

M
A

I

M
A

T
Z

G
U

IL
L

A
U

M
E

Y
V

E
S

B
U

B
A

 
W

ITNEY
 

EV
A

 
G

R
A

C
E

W
IT

N
E

Y
C

A
R

O
L

w
ư, C

H
E

N
G

- 
JU

N
G

JUNG 
K

Y
U

 
C

H
E

O
L

LIM 
IN 

K
Y

U

AN 
SU

N
W

O
N

Họ 
và 

tên 
ngu 

òi 
nuô'c 

ngoài

03/01/1971

20/06/2021

23/12/1987

06/02/2003

07/03/1966

18/10/1974

09/08/1976

N
am

N
gày 

tháng 
năm 

sinh

11/11/1971

25/06/1987

29/06/2010

19/09/1971

ọ

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

VIỆT 
N

A
M

PH
Á

P

ANH 
Q

U
Ố

C

ANH 
Q

U
Ố

C

T
R

U
N

G
Q

Ư
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ó

C

HÀN 
Q

Ư
Ồ

C

Q
uốc 

tịch

13FV
33409

18FV
14234

21C
K

64553

C
0469717

17FV
11133

123272776

554366573

360192117

M
07663923

M
09606336

M
98600340

Sổ 
hộ 

chiếu

11/12/202
1

11/12/202
1

05/12/202
1

05/12/202
1

05/12/202
1

29/12/202
1

29/12/202
1

04/12/202
1

02/12/202
1

02/12/202
1

02/12/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

26/12/2021 
- 

15/09/2023

26/12/2021 
- 

15/09/2023

03/01/2022-
03/01/2024

03/01/2022-
03/01/2024

03/01/2022 
- 

03/01/2024

13/01/2022 
- 

31/03/2022

13/01/2022-
31/03/2022

17/01/2022-
17/07/2022

02/01/2022 
- 

02/12/2023

02/01/2022 
- 

02/12/2023

02/01/2022-
02/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X

D
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
khône 

thuôcX X X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

dầutu

ơe*
i
1TQ
sr0
01 •c> sCTQ

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

X X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

X

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X

N
giròi

thân

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á
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É, QUẬN 

1

LÂU 
3 

PR
E

SID
E

N
T

 
PLA

CE, SỐ 
93 

Đ
Ư

Ờ
N

G
 

N
GU

Y
ỄN

 
D

U
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
BẾN 

N
G

H
É, QUẬN 

1

TẨNG 
L.30, TÒA 

N
H

À
 

V
IE

T
C

O
M

B
A

N
K

 
TO

W
ER

, 5 
C

Ô
N

G
 

TRƯ
Ờ

N
G

 
MÊ 

LIN
H

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

TẦNG 
L.30, TÒA 

N
H

À
 

V
IE

T
C

O
M

B
A

N
K

 
TO

W
ER

, 5 
C

Ô
N

G
 

TRƯ
Ờ

N
G

 
MÊ 

LIN
H

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

TẦNG 
L.30, TOÀ 

N
H

À
 

V
IE

T
C

O
M

B
A

N
K

 
TO

W
ER

, 5 
C

Ô
N

G
 

TRƯ
Ờ

N
G

 
MÊ 

LIN
H

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

so 
30/2- 30/3 

HAI B
A

 
TR

Ư
N

G
, PHƯ

ỜN
G

 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

SO 
30/2- 30/3 

HAI B
A

 
TRƯ

lM
G

, PHƯ
Ờ

N
G

 
B

ÉN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

Địa 
chỉ

T
U

N
G

A
R

A
Y

A
SU

B
PIM

PA
PO

R
N

C
H

A
IK

Ư
M

PA
PU

C
H

O
N

G

PH
A

M
T

R
O

N
G

JA
Y

D
E

N

LY
Ư

X
U

A
N

X
U

A
N

PH
A

M
 

T
R

O
N

G
 

JERO
M

E 
T

A
M

SU
Z

U
K

I
R

IN
T

A
R

O

SU
Z

U
K

I
N

A
H

O
K

O

Y
A

M
A

D
A

A
T

SU
SH

I

SO 
JO

R
D

A
N

 
Y

O
O

N

LÊ 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

M
INH 

H
IỀ

N

Họ 
và 

tên 
ngtròi 

nuóc 
ngoài

13/06/1978

28/01/2019

27/06/1981

14/01/2019

22/05/1971

28/12/2020

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

24/10/1978

16/07/1983

22/02/1988

29/09/1988

z
Ọ

TH
Á

I 
LA

N

TH
Á

I LA
N

PH
Á

P

TRƯ
NG 

Q
U

Ố
C

PH
Á

P

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

HOA 
K

Ỳ

VIỆT 
N

A
M

Q
uốc 

tịch

A
B

1992915

A
C

2097958

19A
F55646

E
A

7622523

17FV
02017

M
J1265072

T
R

6699601

T
R

3309270

566918951

C
7311962

Số 
hộ 

chiếu

04/01/202
2

04/01/202
2

24/01/202
2

24/01/202
2

24/01/202
2

31/12/202
1

31/12/202
1

19/12/202
1

06/01/202
2

06/01/202
2

Ngày 
dụ 

kiến 
nhập 

cảnh

19/01/2022-
22/02/2023

to ?  
§  ẫ  
KÏ I'J 
O ® ¡ 8

01/02/2022-
23/03/2023

01 /02/2022 
- 

23/03/2023

01/02/2022 
- 

23/03/2023

01/02/2022-
30/08/2022

01/02/2022-
30/08/2022

19/01/2022-
19/01/2023

05/02/2022 
- 

06/01/2024

05/02/2022 
- 

06/01/2024

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X X

D
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X

C
hua
cấp

-  °* z£  »V sr
• c  M'

Đ
ối tuọng 

lao 
động

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X

N
guòi

thân

SU
V

A
R

N
A

B
H

Ư
M

I

SU
V

A
R

N
A

B
H

Ư
M

I

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

N
oi xuất 

cảnh 
tại nuớc 

bạn

o•Ç
TT
!*>■3
3
3.
Xcas*
S3ST•BS>
s
n&ssr

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÀN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khấu 

dụ' kiến 
nhập 

cảnh 
vào 

V
iệt 

N
am

SÓ 
G

PLĐ
 

1608/2019/SLĐ
- 

TPH
CM

SÓ 
G

PLĐ
 

1149/2019/SLĐ
- 

TPH
CM

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
PHAM 

TRO
N

G
 

JEROM
E 

TAM 
, 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ợ

T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
PHAM 

TRO
N

G
 

JEROM
E 

TAM 
N

H
Ậ

P 
CẢNH 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

SỐ 
G

PLĐ
 

1744/2021/SLĐ
- 

TPH
C

M

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
SU

ZU
K

I H
IRO

K
I 

ĐANG 
LÀM 

V
IỆC 

TẠI VIỆT 
NAM 

X
IN

 
NHẬP 

CẢNH 
LÂN 

3

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
SU

ZU
K

I H
IRO

K
I 

ĐANG 
LÀM 

V
IỆC 

TẠI VIỆT 
NAM 

X
IN

 
NHẬP 

CẢNH 
LÂN 

2

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
SO 

PETER 
IN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ộ

T

VỢ 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
SO 

PETER 
IN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

G
hi chú

ai

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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351.
1

350.
3

350.
2

350.
1

349.
3

349.
2

349.
1

348.
3

348.
2

348.
1 STT

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

ONU 
BIZ 

V
IETN

A
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

K
O

N
A

M
 

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

K
O

N
A

M
 

IN
TER

N
A

TIO
N

A
L

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

K
O

N
A

M
 

IN
TER

N
A

TIO
N

A
L

VĂN 
PHÒNG 

B
Á

N
 

VÉ 
HÀNG 

H
À

N
G

 
KHÔNG 

T
U

R
K

ISH
 

A
IRLIN

ES 
TẠ

I 
THÀNH 

PHỐ 
H

Ô
 

CHÍ M
IN

H

VĂN 
PHÒNG 

B
Á

N
 

VÉ 
HẢNG 

H
À

N
G

 
KHÔNG 

TU
R

K
ISH

 
A

IRLIN
ES 

TẠ
I 

THÀNH 
PHÓ 

H
Ồ

 
CH

Í M
IN

H

VĂN 
PHÒNG 

B
Á

N
 

VÉ 
HẢNG 

H
À

N
G

 
KHÔNG 

TƯ
R

K
ISH

 
A

IRLIN
ES 

TẠ
I 

THÀNH 
PHÔ 

H
Ồ

 
CH

Í M
IN

H

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
D

ECA
TH

LO
N

 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
D

ECA
TH

LO
N

 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
D

ECA
TH

LO
N

 
V

IỆ
T

 
N

A
M

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

C-09.10 
CAO 

oc 
V

A
N

 
PHÒNG 

LU
X

C
ITY

, 528 
HUỲNH 

TẨN 
PH

Á
T, 

PHƯ
ỜNG 

BÌNH 
T

H
U

Ậ
N

, 
QUẬN 

7

55B 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I 

PH
Ư

Ờ
N

G
 

B
ẾN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

55B 
NGƯ

Y
EN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

Ờ
N

G
 

B
ẾN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

55B 
N

GU
Y

EN
 

TH
Ị M

IN
H

 
K

H
A

I, PH
Ư

Ờ
N

G
 

B
ÉN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

PHÒNG 
4, TẢNG 

19, 
TÒA 

NHÀ 
A

B, 76A 
LÊ 

LA
I, PHƯ

Ờ
N

G
 

B
ÉN

 
TH

À
N

H
, QUẬN 

1

PHÒNG 
4, TẢNG 

19, 
TÒA 

NHÀ 
A

B, 76A 
LÊ 

LA
I, PH

Ư
Ờ

N
G

 
B

ẾN
 

TH
À

N
H

, QUẬN 
1

PHÒNG 
4, TẢNG 

19, 
TÒA 

NHÀ 
A

B, 76A 
LÊ 

LA
I, PH

Ư
Ờ

N
G

 
B

ẾN
 

TH
À

N
H

, QUẬN 
1

LẨU 
5, SÔ 

26 
ƯNG 

V
Ă

N
 

K
H

IÊM
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
25, 

QUẬN 
BÌNH 

TH
Ạ

N
H

LẢU 
5, SỐ 

26 
ƯNG 

V
Ă

N
 

K
H

IÊM
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
25, 

QUẬN 
BÌNH 

TH
Ạ

N
H

LÂU 
5, SỐ 

26 
UNG 

V
Ă

N
 

K
H

IÊM
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
25, 

QUẬN 
BÌNH 

TH
Ạ

N
H

Địa 
chỉ

KIM 
JAE 

K
U

K

Y
A

N
G

SU
G

W
A

N

K
A

N
G

Y
E

O
N

G
Ư

N
G

KIM 
JISO

O

INCE 
E

M
R

E

G
O

N
E

N
IN

C
E 

FE
T

H
IY

E

INCE 
ER

K
A

N

VŨ 
T

H
IÊ

N
 

K
IM

TRẨN 
TH

Ị 
D

IỆ
U

 
PH

Ư
Ơ

N
G

VU 
T

H
IE

N
 

LO
C

nguòi 
nước 

ngoài

Xo
<Bà'
B»3

30/10/1960

17/04/1989

11/06/1986

21/01/1987

15/10/1975

22/01/1984

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

24/08/2021

25/08/1971

09/05/2020

01/01/1995

zọ

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

THÔ 
NHĨ 

K
Ỳ

THỔ 
NHĨ 

K
Ỳ

THÔ 
NHĨ 

K
Ỳ

VIỆT 
N

A
M

VIỆT 
N

A
M

PH
Á

P

Q
uốc 

tịch

M
42393515

M
75114673

M
82291574

M
32642873

U
25079557

U
24410733

U
24411407

C
9613029

C
0434316

16A
R

69437

Số 
hộ 

chiếu

15/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/01/202
2

01/01/202
2

01/01/202
2

30/12/202
1

30/12/202
1

30/12/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

01/01/2022 
- 

31/12/2023

01/01/2022 
- 

31/12/2023

01/01/2022 
- 

31/12/2023

01/01/2022-
31/12/2023

15/01/2022-
15/04/2022

15/01/2022-
15/04/2022

15/01/2022-
15/04/2022

30/01/2022-
04/01/2023

30/01/2022-
04/01/2023

30/01/2022-
04/01/2023

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

Thời gian 
làm 

việc, học 
tâp

X
n  J5J Tình 

trạng 
cấp 

G
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Đ
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xác 
nhận 

không 
thuôcX X X X X X X X X

C
hưa
cấp

N
hà

đầutư

Đối tu-ọTig 
lao 

động

X X X X X

C
huyên 
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kỹ 
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L
ao
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tay
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X

N
hà 
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lý 
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nghiệp

H
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viên

X X X X

N
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Ồ
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U
Ỏ
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Q

U
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Ỳ
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L
E
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E

-
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A
U
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E

Noi 
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Dự 
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noi 
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cảnh
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N
 

N
H

Á
T
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N
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N
 

N
H
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N
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Ố
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Ù
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Ạ
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G

 
NGU

Y
ỄN

 
c

ư
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O
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N
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Địa 
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N
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Y
O
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K
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N
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o
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O
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3
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N
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Q

Ư
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C
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Q

U
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C
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Q

U
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Q

U
Ố

C
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U
Ố

C
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Q

U
Ố

C
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Q

Ư
Ồ

C
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Q

U
Ố

C

Q
uốc 
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M
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M
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M
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M
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M
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M
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M
73789721

M
35177174

Số 
hộ 

chiếu

01/12/202
1

10/12/202
1

10/12/202
1

10/12/202
1

15/12/202
1

15/12/202
1

15/12/202
1

01/12/202
1

15/12/202
1

Ngày 
dụ 

kiến 
nhập 

cảnh

01/01/2022-
01/01/2023

01/01/2022 
- 

30/08/2022

01/01/2022-
30/08/2022

01/01/2022-
30/08/2022

07/01/2022-
20/05/2023

07/01/2022-
20/05/2023

07/01/2022-
20/05/2023

01/01 /2022 
- 

31/12/2023

01/01/2022-
31/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X
r> Tình 

trạng 
cấp 

G
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D
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nhận 

không 
thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

Đ
ối tượng 

lao 
động

X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X

N
gười

thân

BA 
LA

N

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ô

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
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TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ắ
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N
 

N
H

Á
T
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N
 

N
H

Ấ
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N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N
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Ư

Y
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H
W

A
N

G
 

SEU
N

G
EU
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CÁ

P 
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SỐ
 

070740/SLĐ
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ĩ rÔ
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H

W
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N
G
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P 
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U
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G

EU
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P 
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Ợ
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, 

QUẬN 
1

PHÒNG 
1502, LÀU 

15, 
TÒA 

NHÀ 
CJ, SỒ 

2B
IS-4- 

6 
LÊ 

THÁNH 
T

Ô
N

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BÉN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

S42-1 
PHẠM

 
VĂN 

N
G

H
Ị, 

KHƯ 
PHÔ 

SKY 
G

A
R

D
E

N
 

2, PHƯ
Ờ

N
G

 
T

Â
N

 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

S42-1 
PHẠM

 
VĂN 

N
G

H
Ị, 

KHU 
PHỐ 

SKY 
G

A
R

D
E

N
 

2, PHƯ
Ờ

N
G

 
T

Â
N

 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

S42-1 
PHẠM

 
VÃN 

N
G

H
Ị, 

KHU 
PHỐ 

SKY 
G

A
R

D
E

N
 

2, PHƯ
Ờ

N
G

 
T

Â
N

 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

S42-1 
PHẠM

 
VẢN 

N
G

H
Ị, 

KHU 
PHỐ 

SKY 
G

A
R

D
E

N
 

2, PHƯ
ỜN

G
 

T
Â

N
 

PH
O

N
G

, QUẬN 
7

LÔ 
A31 

KHƯ 
C

Ô
N

G
 

N
G

H
IỆP 

TÂN 
T

H
Ó

I 
H

IỆP, PHƯ
Ờ

N
G

 
H

IỆ
P 

TH
À

N
H

, QUẬN 
12

Địa 
chỉ

D
A

Ư
TO

V
ILIY

A
S

Y
ư

JA
E

H
Y

U
N

YU 
JA

E
SE

O
N

N
A

M
SE

O
N

W
O

O

Y
U

B
Y

E
O

N
G

H
A

CH
O

I D
A

E
L

CH
O

I Y
EN

A

PARK 
W

O
LA

CH
O

I JIN
 

K
W

A
N

G

JEON 
H

A
E

U
N

Họ 
và 

tên 
ngu 

òi 
nu 

ó 
c 

ngoài

17/09/1977

03/12/2009

17/10/2012

04/02/1979

23/08/2020

18/03/1982

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

29/11/1981

10/04/2015

07/11/1984

u>o
Ồ
NJ
©
00

2ọ

N
G

A

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

Ư
Ó

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Q
uốc 

tịch

550357276

M
19983551

M
55279790

M
72182563

M
42106206

M
91792081

M
51951365

M
24179660

M
02653588

M
56788268

Số 
hộ 

chiếu

08/02/202
2

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

30/11/202 
1

30/11/202
1

30/11/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

09/03/2022 
- 

21/01/2023

01/01/2022-
18/05/2023

01/01/2022 
- 

18/05/2023

01/01/2022 
- 

18/05/2023

01/01/2022 
- 

18/05/2023

15/12/2021 
- 

25/11/2022

15/12/2021 
- 

25/11/2022

15/12/2021 
- 

25/11/2022

15/12/2021 
- 

25/11/2022

15/12/2021-
15/12/2022

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X
o *3 rình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

X ~  &  2  C s*  =■• s  ÖS'

Đối tưọng 
lao 

dộng

X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X X

N
gười

thân

N
G

A

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ó

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ô

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất cảnh 

tại nirớc 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

GPLĐ 
SỐ: 

902/2019/SLĐ

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
ÔNG 

Y
U

 
BYEONGHA 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
ÔNG 

Y
U

 
BYEONGHA 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
ÔNG 

YU 
BY

EO
N

G
 

HA 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

GPLĐ 
SỐ: 

3775/202 l/SLĐ

CON 
NHÀ 

ĐẢU 
T

ư
 

CHOI JIN 
K

W
A

N
G

 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

CON 
NHÀ 

ĐẦU 
T

ư
 

CHOI JIN
 

K
VV

A
N

G
N

H
Ậ

P 
CẢNH 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

VỢ 
NHÀ 

ĐẤU 
T

ư
 

CHOI JIN 
K

W
A

N
G

 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

CON 
NHA 

QUÁN 
LY 

JEON 
YO 

H
A

N
 

GPLĐ 
SỐ

: 
570/2016/KCX 

Đ
A

N
G

 
LÀM 

VIẼC 
TAI V

IẼT

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744



361.
4

361.
3

361.
2

361.
1 u>g

360.
3

360.
2

360.
1

359.
4

359.
3

359.
2 STT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
ARTELIA 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
A

RTELIA 
V

IỆ
T

 
N

A
M

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
ARTELIA 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CONG 
TY 

T
N

H
H

 
ARTELIA 

V
IỆ

T
 

N
A

M

NGÂN 
H

À
N

G
 

C
ITIB

A
N

K
, N

.A
., 

CH
I NHÁNH 

TP. 
HỒ 

CH
Í M

IN
H

NGÂN 
H

À
N

G
 

C
1TIB

A
N

K
, N

.A
., 

CH
I NHÁNH 

TP. 
HỒ 

CH
Í M

IN
H

NGAN 
H

A
N

G
 

C
ITIB

A
N

K
, N

.A
., 

CH
I NHÁNH 

TP. 
HỒ 

CH
Í M

IN
H

NGÂN 
H

À
N

G
 

C
ITIB

A
N

K
, N

.A
., 

CH
I NHÁNH 

TP. 
HÔ 

CH
Í M

IN
H

CH
I NHÁNH 

TẬ
P 

ĐOÀN 
DÂU 

K
H

Í 
VIỆT 

NAM 
- 

C
Ô

N
G

 
TY 

ĐIÊU 
H

À
N

H
 

DÂU 
KHÍ B

IÊN
 

Đ
Ô

N
G

CH
I NHÁNH 

TẬ
P 

ĐOÀN 
DẢƯ 

K
H

Í 
VIỆT 

N
A

M
-C

Ô
N

G
 

TY 
ĐIÊU 

H
À

N
H

 
DÂU 

KHÍ B
IÊN

 
Đ

Ô
N

G

CH
I NHÁNH 

T
Ậ

P 
ĐOÀN 

DÂU 
K

H
Í 

VIỆT 
NAM 

- 
C

Ô
N

G
 

TY 
ĐIÊU 

H
À

N
H

 
DẢU 

KHÍ B
IÊN

 
Đ

Ô
N

G

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

6 
PHÙNG 

K
H

Ả
C

 
K

H
O

A
N

, PHƯ
ỜN

G
 

Đ
A

 
K

A
O

, QUẬN 
1

6 
PHÙNG 

K
H

Ắ
C

 
K

H
O

A
N

, PHƯ
ỜNG 

Đ
A

 
K

A
O

, QUẬN 
1

6 
PHÙNG 

K
H

Ắ
C

 
K

H
O

A
N

, PHƯ
ỜN

G
 

Đ
A

 
K

A
O

, QUẬN 
1

6 
PHUNG 

K
H

Ắ
C

 
K

H
O

A
N

, PHƯ
ỜN

G
 

Đ
A

 
K

A
O

, QUẬN 
1

115 
NGU

Y
ỄN

 
H

U
Ệ

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÊN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

115 
NGU

Y
ỄN

 
H

U
Ệ

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

115 
N

GU
Y

ỄN
 

H
U

Ệ
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BÊN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

115 
NGU

Y
ỄN

 
H

U
Ệ

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

5 
LÊ 

D
U

Á
N

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, QUẬN 
1

5 
LÊ 

D
Ư

Á
N

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, QUẬN 
1

5 
LÊ 

D
U

Â
N

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, QUẬN 
1

Địa 
chỉ

LE 
JA

L
L

A
D

E
 

A
M

A
N

D
IN

E

LE 
JA

L
L

A
D

E
 

T
H

A
N

H

LÊ 
TH

Ị T
H

Ú
Y

 
H

À

JA
L

L
A

D
E

N
IC

O
L

A
S

PIE
R

R
E

ISLA
M

Z
A

E
E

M
A

R
SH

A
D

ISLA
M

FA
R

A
Z

A
Z

H
E

R
SH

A
H

N
IL

A
T

A
Z

R
E

E
N

ISLA
M

 
SAJED 

U
L

D
A

U
T

O
V

A
SA

L
M

A

D
A

Ư
T

O
V

FA
R

K
H

A
T

D
A

U
T

O
V

A
D

IN
A

ngu 
òi 

nước 
ngoài

o
<M-
1»3

10/07/2005

25/06/1977

13/10/2010

14/01/2008

30/01/1971

23/04/2008

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

21/12/2007

15/01/1978

01/05/1975

31/01/2010

25/03/1979

PH
Á

P

PH
Á

P

VIỆT 
N

A
M

PH
Á

P

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

B
A

N
G

L
A

D
E

SH

B
A

N
G

L
A

D
E

SH

N
G

A

V
O

N

N
G

A

Q
uốc 

tịch

17FD
56271

19FC
69396

C
9806591

19FV
12200

567115250

549976031

B
R

0324314

B
P0796893

550350487

550350484

531191086

Số 
hộ 

chiếu

01/01/202
2

01/01/202
2

01/01/202
2

01/01/202
2

15/12/202
1

15/12/202
1

15/12/202
1

15/12/202
1

08/02/202
2

08/02/202
2

08/02/202
2

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

01/02/2022-
08/12/2022

01/02/2022-
08/12/2022

01/02/2022-
08/12/2022

01/02/2022-
08/12/2022

15/01/2022-
01/07/2022

15/01/2022 
- 

01/07/2022

15/01/2022-
01/07/2022

15/01/2022 
- 

01/07/2022

09/03/2022 
- 

21/01/2023

09/03/2022 
- 

21/01/2023

09/03/2022 
- 

21/01/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X
o H5
■a 5

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutu

Đối tuọng 
lao 

động

X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X X X X

N
guòi

thân

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

B
A

N
G

L
A

D
E

SH

B
A

N
G

LA
D

ESH

B
A

N
G

L
A

D
E

SH

B
A

N
G

LA
D

ESH

V
O

N

N
G

A

N
G

A

N
oi xuất cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi xuất, nhập 
cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

CON 
CHUYEN 

G
IA

 
M

LLA
D

E 
N

ICO
LA

S 
PIERRE 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ơ

T

CON 
CHUYEN 

G
IA

 
JALLADE 

N
ICO

LA
S 

PIERRE 
N

H
Ậ

P 
CẢNH 

CÙNG 
Đ

Ơ
T

VỢ 
c

HUYEN 
G

IA
 

JALLADE 
N

ICO
LA

S 
PIERRE 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ơ

T

GPLĐ 
SỐ: 

42283/SH
CM

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
ISLAM 

SAJED 
U

L 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
ISLAM 

SAJED 
U

L 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
ISLAM 

SAJED 
U

L 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

CON 
ÔNG 

D
A

U
TO

V
 

IL1YAS 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CỦNG 

Đ
Ợ

T

CON 
ÔNG 

D
A

U
TO

V
 

ILIYAS 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

VỢ 
ÔNG 

D
A

U
TO

V
 

IL1YAS 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744



364.
2

364.
1

363.
4 363.
3

363.
2

363.
1

362.
4

362.
3

362.
2

362.
1 STT

NGÂN 
H

À
N

G
 

TH
Ư

Ơ
N

G
 

M
Ạ

I 
TA

IPEI FƯ
BON 

- 
CH

I N
H

Á
N

H
 

THÀNH 
PHỐ 

H
Ồ

 
CH

Í M
IN

H

NGÂN 
H

À
N

G
 

TH
Ư

Ơ
N

G
 

M
Ạ

I 
TA

IPEI 
FUBON 

- 
CH

I N
H

Á
N

H
 

THÀNH 
PHỐ 

H
Ỏ

 
CH

Í M
IN

H

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
K

U
EH

N
E 

+ N
A

G
EL

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
K

Ư
EH

N
E 

+ N
A

G
EL

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
K

U
EH

N
E 

+ N
A

G
EL

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
K

U
EH

N
E 

+ N
A

G
EL

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
YES 

VÀ 
H

Ọ
L 

LO
G

IST
IC

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
YES 

VÀ 
H

Q
L 

L
O

G
IST

IC

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
YES 

VÀ 
H

Q
L 

L
O

G
IST

IC

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
YES 

VÀ 
H

Q
L 

L
O

G
IST

IC

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

TÀNG 
9, TOÀ 

N
H

À
 

SAIGON 
C

EN
TR

E, T
H

Á
P 

2, SÔ 
67 

LÊ 
LỢ

I, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

TẢNG 
9, TOÀ 

N
H

À
 

SAIGON 
C

EN
TR

E, T
H

Á
P 

2, SÔ 
67 

LÊ 
LỢ

I, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
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2, 

ĐƯ
ỜNG 

SỐ 
18, PHÚ 

M
Ỹ

 
H

Ư
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
T

Â
N

 
PH

Ú
, QUẬN 

7

SÔ 
A2-37 

K
P. MỸ 

VĂN 
2, 

ĐƯ
ỜNG 

SỐ 
18, PHÚ 

M
Ỹ

 
H

Ư
N

G
, PHƯ

Ờ
N

G
 

T
Â

N
 

PH
Ú

, QUẬN 
7

SỐ 
A2-37 

K
P. MỸ 

VĂN 
2, 

ĐƯ
ỜNG 

SÓ 
18, PHÚ 

M
Ỹ

 
H

U
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
T

Ả
N

 
PH

Ú
, QUẬN 

7

SỐ 
A2-37 

K
P. MỸ 

VĂN 
2, 

ĐƯ
ỜNG 

SỐ 
18, PHÚ 

M
Ỹ

 
H

Ư
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
T

Â
N

 
PH

Ú
, QUẬN 

7

17, ĐƯ
ỜNG 

N
Ộ

I K
H

Ư
 

HƯNG 
TH

Á
I 

1, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TÂN 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

17, ĐƯ
ỜNG 

N
Ộ

I K
H

Ư
 

HƯNG 
TH

Á
I 

1, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TÂN 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

17, ĐƯ
ỜNG 

N
Ộ

I K
H

U
 

HƯNG 
TH

Á
I 

1, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẢN 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

17, ĐƯ
ỜNG 

N
Ộ

I K
H

Ư
 

HƯNG 
TH

Á
I 

1, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẢN 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

LÔ 
18-1, KHU 

C
Ô

N
G

 
NGHỆ 

CA
O

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẢN 
PH

Ú
, THÀNH 

PH
Ố

 
THÙ 

Đ
Ứ

C

Địa 
chỉ

YU 
SA

N
G

M
IN

JE
O

N
G

JU
Y

E
O

N
G

LEE 
INH 

W
A

N

Y
O

O
N

TA
E

SIC

PA
R

K
JA

E
H

W
A

N
G

JEON 
SƯ

B
ỈN

W
O

O
SA

N
G

W
O

O

W
OO 

Y
EO

N
JI

JU
N

G
H

Y
O

W
O

N

W
O

O
JIN

C
H

E
O

L

TAY 
JA

E 
SE

R
N

Họ 
và 

tên 
người nước 

ngoài

28/07/1982

01/06/1990

20/12/1992

27/11/1993

23/11/1996

09/01/1997

06/09/2010

24/01/1976

22/11/1978

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

oUi
Ồ00
oo00

17/10/1978

zọ

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

M
A

L
A

Y
SIA

Q
uốc 

tịch

M
24423675

M
61738766

M
32368638

M
00716244

M
69695381

M
88971256

M
31033818

M
28992621

M
28848358

M
86158314

A
52286601

Số 
hộ 

chiếu

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

30/11/202 
1

10/12/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021-
15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

05/12/2023

15/12/2021 
- 

05/12/2023

15/12/2021 
- 

05/12/2023

15/12/2021 
- 

05/12/2023

27/12/2021 
- 

27/03/2022

Thòi gian 
làm 

việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X
n  ỊỊtj Tình 

trạng 
cấp 

G
PL

Đ
, 

xác 
nhận 

không 
thuôcX X X X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutu

Đối tuọng 
lao 

động

X X X X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X

N
guxri
thân

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

K
U

A
LA

L
U

M
PU

R

N
ơi xuất 

cănh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
ỈN 

am

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
W

OO 
JIN

C
H

EO
L 

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
W

OO 
JIN

C
H

EO
L 

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
W

OO 
JIN

C
H

EO
L 

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

GPLĐ 
SỎ

 
105492/SLĐ
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P

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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H
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M
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THÀNH 
V

IÊN
 

HẢI ĐẢNG 
Đ

Ô
N

G
 

D
Ư

Ơ
N

G

CONG 
TY 

TN
H

H
 

M
ỘT 

THÀNH 
V

IÊN
 

HẢI ĐÃNG 
Đ

Ô
N

G
 

D
Ư

Ơ
N

G

CONG 
TY 

TN
H

H
 

M
ỘT 

THÀNH 
V

IÊ
N

 
HẢI ĐẢNG 

Đ
Ô

N
G

 
D

Ư
Ơ

N
G

CONG 
TY 

T
N

H
H

 
M

ỘT 
THÀNH 

V
IÊN

 
HẢI ĐẢNG 

Đ
Ô

N
G

 
D

Ư
Ơ

N
G

CÕNG 
TY 

TN
H

H
 

T
IR

U
PA

T
I 

EX
PO

R
T

S

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

TIR
U

PA
TỈ 

EX
PO

R
T

S

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
T

IR
U

PA
T

I 
EX

PO
R

TS

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
TIR

U
PA

TI 
EX

PO
R

TS

CÔNG 
TY 

TNHH 
D

 
THE 

C
O

LLEC
TI V

E

CỒNG 
TY 

TNHH 
D

 
THE 

C
O

L
L

E
C

T
IV

E

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

TO
W

ER
, SỐ 

60 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

ĐÌNH 
C

H
IÊU

, PH
Ư

Ờ
N

G
 

ĐA 
K

A
O

, QUẬN 
1

TÂNG 
TRẼT 

- 
R

O
SA

N
A

5B 
TÔN 

ĐÚC 
T

H
Ắ

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É, 

QUẬN 
1

5B 
TÔN 

ĐỨC 
TH

Ắ
N

G
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BÉN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

5B 
TÔN 

ĐÚC 
T

H
Ắ

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É, 

QUẬN 
1

5B 
TÔN 

ĐỨC 
T

H
Ẩ

N
G

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

SÔ 
23 

ĐƯ
ỞN

G
 

LIÊN
 

PH
Ư

Ờ
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
PHƯ

ỚC 
LONG 

B, 
THÀNH 

PHỐ 
THỦ 

Đ
Ứ

C

sõ 
23 

ĐƯ
ƠNG 

LIÊN
 

PH
Ư

Ờ
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
PHƯ

ỚC 
LONG 

B
, 

THÀNH 
PHỐ 

THỦ 
Đ

Ứ
C

Sờ 
23 

ĐƯ
ỞNG 

LIÊN
 

PH
Ư

Ờ
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
PHƯ

ỚC 
LONG 

B, 
THÀNH 

PHỐ 
THỦ 

Đ
Ử

C

SÔ 
23 

ĐƯ
ỜNG 

LIÊN
 

PH
Ư

Ờ
N

G
, PH

Ư
Ờ

N
G

 
PHƯ

ỚC 
LONG 

B, 
THÀNH 

PHỐ 
THỦ 

Đ
Ử

C

SỐ 
56 

ĐƯ
ỜNG 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
ĐÚC 

C
Ả

N
H

, KHƯ 
PH

Ố
 

MỸ 
KHÁNH 

3, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẢN 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

SỐ 
56 

ĐƯ
ỜNG 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
ĐỨC 

C
Ả

N
H

, KHU 
PH

Ô
 

MỸ 
KHÁNH 

3, PH
Ư

Ờ
N

G
 

TÂN 
PH

O
N

G
, QUẬN 

7

Địa 
chỉ

PA
R

K
M

IN
K

Y
U

C
O

H
E

N
T

R
Â

N
W

IL
L

IA
M

C
O

H
E

N
TR

Ầ
N

M
A

X
W

E
L

L

TRẨN 
T

H
Ị 

PH
Ư

Ơ
N

G
 

N
A

M

C
O

H
E

N
D

A
N

IE
L

EL
IA

S

SIK
H

W
A

L
R

ISH
V

IK

SIK
H

W
A

L
H

A
R

SH
V

A
R

D
H

A
N

SH
A

R
M

A
SH

A
C

H
I

SH
A

R
M

A
SƯ

N
ỈL

PA
R

K
JU

N
G

H
O

O
N

PARK 
JU

N
A

nguòi 
nước 

ngoài

1 
Họ 

và 
tên

23/04/1978

22/08/2016

06/05/2014

07/07/1982

05/10/2017

14/02/2013

29/11/1986

05/01/1985

za»
i

z
OTQ»

5li­

12/01/1979

24/09/1985

15/08/1981

N
ữ

je
sSM
3
5*sr

HÀN 
Q

U
Ố

C

VIỆT 
N

A
M

VIỆT 
N

A
M

VIỆT 
N

A
M

HOA 
K

Ỳ

ẤN 
Đ

Ộ

ẨN 
Đ

Ộ

ẨN 
Đ

Ộ

ÂN 
Đ

Ộ

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Quốc 
tịch

M
08129683

C
3050525

C
7826943

C
3879060

488825060

T
4538035

T
4537694

L
8377379

L
9003013

M
26431667

M
43454387

Sổ 
hộ 

chiếu

01/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

30/11/202 
1

30/11/202 
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

01/12/202
1

kiến 
nhập 

cảnh

1 
Ngày 

dụ

01/01/2022-
31/12/2023

25/12/2021-
24/12/2023

25/12/2021-
24/12/2023

25/12/2021-
24/12/2023

25/12/2021-
24/12/2023

15/12/2021-
01/12/2023

15/12/2021-
01/12/2023

15/12/2021-
01/12/2023

15/12/2021- 
01/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

Si■Ö

Thòi 
gian 

làm 
việc, học

n  pH §c>9
r>* àỉ* T5 

°  ^
H
5'3"

X X X X X X X X X X X « 9as* 5
■= 5

=rBc>n

=- “•tt> r  
5  9

1•si3ÏQ

X

N
hà

đầutu

X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

ơo>>

1
X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

5 “o
a•c>
9ra

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X

N
gưòi

thân

HÀN 
Q

U
Ố

C

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

HOA 
K

Ỳ

ẤN 
Đ

Ộ

ÂN 
Đ

Ộ

ÁN 
Đ

Ộ

ÁN 
Đ

Ộ

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ô

C

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

c•ẹ

Õ>.3
3
3.
XS

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

SBP•M>
s
nas-33*

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
COHEN 

D
A

N
IEL 

ELIAS 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ộ

T

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
COHEN 

D
A

N
IEL 

ELIAS 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ơ

T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
COHEN 

D
A

N
IEL 

ELIAS 
XIN 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

CON 
NHÀ 

QUÀN 
LÝ

 
SHAM

AR 
SU

N
IL 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ộ

T

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
SHAM

AR 
SƯ

N
IL 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ơ

T

VỢ 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
SHAM

AR 
SU

N
ỈL 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ợ

T

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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H
H

 
JSM 

IN
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H
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O
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V
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E
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T
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D
I V
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C

V
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T
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U
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T
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C
M
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TY
 

TNHH 
K

D
D

I V
IỆ

T
 

NAM 
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I K
C

V
PM

 
QUANG 

T
R

U
N

G
 

T
P.H

C
M

CN 
CÔNG 
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TNHH 
K

D
D

I V
IỆ

T
 

NAM 
TẠI K

C
V
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QUANG 
T

R
Ư

N
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T

P.H
C

M

CN 
CÔNG 

T
Y

 
TNHH 

K
D

D
I V

IỆ
T

 
NAM 

TẠI K
C

V
PM
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T
R

Ư
N

G
 

T
P.H

C
M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

V
H
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CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
V

H
JIN

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
V

H
JIN

re»¡3
n<rỉ»3 r -ìw  á£

3  à  eas3sr

SỐ 
26-28 

ĐƯ
ỜNG 

H
À

M
 

N
G

H
I, PHƯ

ỜN
G

 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

SỐ 
26-28 

ĐƯ
ỜNG 

H
À

M
 

N
G

H
I, PHƯ

ỜNG 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

TÒA 
NHÀ 

Q
T

SC
 

BU
ILD

ING
 

9, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỐ 
3, CVPM

 
Q

U
A

N
G

 
TR

U
N

G
, PHƯ

ỜN
G

 
T

Â
N

 
CHÁNH 

H
IỆP, QUẬN 
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ỜN
G

 
6, 

QUẬN 
3

p. 1605, TẢNG 
16, TN

 
CEN

TEC 
TO

W
ER

, 72-74 
N

GU
Y

ỄN
 

THỊ M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜN
G

 
6, 

QUẬN 
3

Địa 
chỉ

PARK 
M

IN
 

SU
N

K
A

N
G

JIN
B

O
K

K
IM

SU
N

G
M

A
N

G
W

O
N

M
IH

W
A

PA
R

K
H

A
N

V
IT

D
A

N
G

H
O

W
O

N

D
A

N
G

JO
O

W
O

N

Họ 
và 

tên 
ngiròi 

ntróc 
ngoài

OIco

19/05/1981

26/12/1987

16/10/2020

N
am

ztre»>

Er

06/04/1974

oso
Ồ

'S00NJ

22/04/1991

15/08/2018

ọ

JQ
3BM

5*sr

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

Ư
Ó

C

Q
uốc 

tịch

M
33675055

M
84330192

M
77581341

M
42298429

M
46930056

M
32135978

M
39599778

Số 
hộ 

chiếu

16/12/202
1

16/12/202
1

16/12/202
1

02/12/202
1

02/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

16/01/2022 
- 

16/04/2022

16/01/2022-
16/04/2022

16/01/2022 
- 

16/04/2022

02/01/2022-
24/03/2023

02/01/2022-
24/03/2023

15/12/2021 
- 

10/12/2023

15/12/2021 
- 

10/12/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù- ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X

Tình 
trạng 

cấpG
P

L
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

Đ
ối tuọng 

lao 
động

X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X
_  2  
SP «3 -> -  
3 s:

HÀN 
Q

U
Ô

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nuóc 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cánh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
PARK 

H
A

N
V

IT 
NHẬP 

CÀNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

GPLĐ 
SỐ

 
010000/SLĐ 

G
P

CON 
CÙA 

LUẬT 
S

ư
 

SHIN 
JOOYEON 

Đ
I 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

CON 
CỬA 

LUẬT 
S

ư
 

SHIN 
JOOYEON 

Đ
I 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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1 380.
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1 Y 
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E
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D
U

R
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N
C
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C
A
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A
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V
ISO

R
S 

V
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T
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A
M

CH
I 
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Ổ
N

G
 

CÔNG 
TY 

C
Ồ

 
PHÂN 

KHOAN 
V

À
 

DỊCH 
VỤ 

K
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O
A

N
 

DÂU 
KHÍ - X

Í 
N

G
H

IỆP 
Đ

IÊ
U

 
HÀNH 

K
H

O
A

N

CH
I NHÁNH 

T
Ổ

N
G

 
CÔNG 

TY 
C

Ô
 

PHẢN 
KHOAN 

V
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DỊCH 

VỤ 
K

H
O

A
N

 
DẦU 

KHÍ - X
Í 

N
G

H
IỆP 

Đ
IÊ

U
 

HÀNH 
K

H
O

A
N

CH
I NHÁNH 

T
Ồ

N
G

 
CÔNG 

TY 
C

Ổ
 

PHẢN 
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V
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K

H
O

A
N

 
DÂU 

KHÍ - X
Í 

N
G

H
IỆP 

Đ
IÈ

U
 

HÀNH 
K

H
O

A
N

CH
I NHÁNH 

T
Ỏ

N
G

 
CỔNG 

TY 
C

Ổ
 

PHÂN 
KHOAN 

V
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DỊCH 

VỤ 
K

H
O

A
N

 
DÂU 

KHÍ - X
Í 

N
G

H
IỆP 

Đ
IÊU

 
HÀNH 

K
H

O
A

N

CH
I NHÁNH 

TỒ
N

G
 

CÔNG 
TY 

C
Ồ

 
PHẢN 

KHOAN 
V

À
 

DỊCH 
VỤ 

K
H

O
A

N
 

DÀU 
KHÍ - X

Í 
N

G
H

IỆP 
Đ

IÊ
U

 
HÀNH 

K
H

O
A

N

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

TẢNG 
22, SỐ 

180-192 
NGU

Y
ỄN

 
CÔNG 

T
R

Ử
, 

PHƯ
ỜN

G
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
TH

Á
I BÌN

H
, QUẬN 

1

LÂU 
3, TÒA 

N
H

À
 

SAILING 
TO

W
ER

, SÔ
 

111A 
PA

ST
E

U
R

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

LÂU 
3, TÒA 

N
H

À
 

SAILING 
TO

W
ER

, SÓ
 

11IA 
PA

ST
E

U
R

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÊN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

LÂU 
3, TÒA 

N
H

À
 

SAILING 
TO

W
ER

, SỐ
 

111A 
PA

ST
E

U
R

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

LẢU 
3, TÒA 

N
H

À
 

SAILING 
TO

W
ER

, SỐ
 

111A 
PA

ST
E

U
R

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

I

LẦU 
3, TÒA 

N
H

À
 

SAILING 
TO

W
ER

, SỐ
 

11IA 
PA

ST
E

U
R

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BẾN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

o
*3*
n3"

DE 
G

E
E

R
 

LARS 
JO

H
A

N
 

G
E

R
A

R
D

FU
JII

T
A

K
U

R
O

N
A

SU
K

A
W

A
SH

IN
R

I

K
IT

A
M

U
R

A
T

A
K

U
Y

A

K
1TA

M
U

R
A

R
IK

U

M
IY

A
SH

IT
A

T
O

M
O

Y
U

K
I

Họ 
và 

tên 
người 

nước 
ngoài

28/01/1977

25/04/1990

14/12/1986

10/02/1972

17/01/1994

14/12/1980

N
am

zÍQ

5as.

zọ

<w
sSM
3
3SP

THỤY 
Đ

IÊ
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

Q
uôc 

tịch

35495665

T
K

8845693

T
T

1438904

T
R

5470872

T
R

7806110

T
R

8664458

Số 
hộ 

chiếu

04/02/202
2

30/11/202
1

30/11/202 
1

05/12/202
1

08/12/202
1

01/12/202
1

Ngày 
dự

 
kiến 

nhập 
cảnh

04/03/2022 
- 

06/05/2023

28/12/2021-
31/12/2022

28/12/2021 
- 

31/12/2022

05/01/2022 
- 

31/12/2022

08/01/2022-
31/12/2022

01/01/2022-
31/12/2022

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X n
£

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôc

X X X X X

C
hua
cáp

N
hà

đầutư

Đối tưựng 
lao 

động

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

N
gưòi

thân

THỤY 
Đ

IÊ
N

NHẬT 
B

À
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nirớc 

bạn

Dự 
kiến 

noi xuất, nhập 
cảnh

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẤN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ã
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khâu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt
M

nm

GPLĐ 
SỐ

 
2528/2021/SLĐ

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LẢN 
2

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LÀN 
2

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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2

382.
1

381.
5

381.
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L
E

Y
 

C
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A
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A
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. TẠI T
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À
N
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PHỐ 
HỒ 

CH
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IN
H

VPĐD 
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A
N

L
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C

H
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T

E
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N
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T
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N
A

L
 

LTD
. TẠI T

H
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N
H
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HỔ 
CH

Í M
IN

H

V
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D
ST

A
N

L
E
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C
H
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O
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T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 
LTD

. TẠI TH
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N
H

 
PHÓ 

HỒ 
CH
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VPĐD 
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A
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L
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C

H
IR
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N
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N

A
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H
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N
H
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HỔ 
CHÍ 

M
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H

CÔNG 
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H

H
 

E
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D
U

R
A

N
C

E 
C

A
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A
L 

A
D

V
ISO

R
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V
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A
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CÔNG 
TY 
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E
N

D
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R
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N
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E 
C

A
PIT

A
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A
D

V
ISO

R
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V
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A
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CÔNG 
TY 

T
N

H
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E

N
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U
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A
N

C
E 

C
A

PIT
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A

D
V
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R
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V

IETN
A

M

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

E
N

D
U

R
A

N
C

E 
C

A
PIT

A
L 

A
D

V
ISO

R
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V
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A
M

Têii công 
ty, doanh 

nghiệp

PHÒNG 
S.15, LẢU 

31, 
SAIGON 

T
R

A
D

E
 

C
EN

TER
, SÔ 

37 
Đ

Ư
Ờ

N
G

 
TÔN 

ĐỬC 
T

H
Ắ

N
G

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

PHÒNG 
S.15, LẦU 

31, 
SAIGON 

T
R

A
D

E
 

C
EN

TER
, SỒ 

37 
Đ

Ư
Ờ

N
G

 
TÔN 

ĐỬC 
T

H
Ắ

N
G

, 
PHƯ

Ờ
N

G
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N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

PHÒNG 
s 

15, LÂU 
31, 

SAIGON 
T

R
A

D
E

 
C

EN
TER

, SỐ 
37 

Đ
Ư

Ờ
N

G
 

TÔN 
ĐỬC 

T
H

Ắ
N

G
, 

PH
Ư

Ờ
N

G
 

BẾN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

PHÒNG 
S.15, LÀU 
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SAIGON 

T
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A
D

E
 

C
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Đ

Ư
Ờ

N
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T

H
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N
G
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PHƯ

ỜN
G
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N
G

H
É
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QUẬN 
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TÀNG 
22, SỐ 
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N
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Y

ỄN
 

CÔNG 
T

R
Ử
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PHƯ

Ờ
N

G
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 
TH

Á
I B

ÌN
H

, QUẬN 
1

TÂNG 
22, SỐ 

180-192 
N

GU
Y

ỄN
 

CÔNG 
T

R
Ử
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PHƯ

Ờ
N

G
 

N
G

U
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Ễ
N

 
TH

Á
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ÌN
H
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1
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22, SỐ 

180-192 
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Y
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CÔNG 

T
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Ử
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PHƯ
Ờ

N
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N

G
U

Y
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N
 

TH
Á

I B
ÌN

H
, QUẬN 

1

TÂNG 
22, SỒ 

180-192 
N

GU
Y

ỄN
 

CÔNG 
T

R
Ử

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

N
G

U
Y

Ê
N

 
TH

Á
I B

ÌN
H

, QUẬN 
1

Địa 
chỉ

LIC
A

R
O

S, 
ONG 

R
O

N
 

A
N

G
EL

O

L
IC

A
R

O
S, 

ONG 
R

O
N

 
PH

IL
LIP

L
IC

A
R

O
S,

C
A

L
D

O
N

A
R

O
N

A
L

D

L
IC

A
R

O
S, 

ONG 
G

R
A

C
E

 
PH

Y
LL

IS

DE 
G

E
E

R
 

C
E

D
R

IC
 

W
IL

LEM
 

C
A

R
L

DE 
G

EER
 

SE
B

A
ST

IA
N

 
C

A
R

L 
G

E
R

A
R

D

DE 
G

E
E

R
 

LOUIS 
A

X
E

L
 

C
A

R
L

DE 
G

E
E

R
 

A
N

N
A

 
A

D
R

IE
N

N
E

 
C

L
A

E
SD

O
T

T
E

 
R

người nước 
ngoài

1 
Họ 

và 
tên

21/05/2012

11/04/2006

08/04/1976

24/02/2012

30/06/2009

05/06/2007

N
am

zM 

— • 3
08

61
/9

0/
01

19/02/1977

zọ

3a*
3
3

PH
IL

IPPIN
E

S

PH
IL

IPPIN
E

S

PH
IL

IPPIN
E

S

PH
IL

IPPIN
E

S

THỤY 
Đ

IÊ
N

THỤY 
Đ

IÊN

THỤY 
Đ

IÊ
N

THỤY 
Đ

IÊ
N

Q
uốc 

tịch

P6007244A

P6002792A

P7061768B

P7478386B

35495670

35495669

35495668

35495667

Sổ 
hộ 

chiếu

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

30/11/202
1

04/02/202
2

04/02/202
2

04/02/202
2

04/02/202
2

kiến 
nhập 

cảnh

1 
Ngày 

dụ

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2023

04/03/2022 
- 

06/05/2023

04/03/2022 
- 

06/05/2023

04/03/2022 
- 

06/05/2023

04/03/2022 
- 

06/05/2023

(tù 
n

g
ày

/ 

th
án

g
/n

ăm
 

đến 
n

g
ày

/ 

tháng 
năm

)

K>
*8

Thòi 
gian 
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việc, 

học

n  J5J
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C
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u
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N
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L
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đ
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n
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©>*
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I

N
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d
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h

 

n
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h
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5“
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H
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sinh,
sinh
viên

X X X X X X X

N
g

u
ò

i
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ân
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IL
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S

PH
IL
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E

S

PH
IL
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E
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IL
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S

THỤY 
Đ

IÊ
N

THỤY 
Đ

IÊN

THỤY 
Đ

IÊN

THỤY 
Đ

IÊN

Noi 
xuất cảnh 

tại 
nước 

b
ạn

c•Ç
7T
Six3
3
2.
Xe&9*>
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N
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Á
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N
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SƠ

N
 

N
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Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

C
ửa 

k
h

ẩu
 

dự 
kiến 

nhập 
cản

h
 

vào 
V

iệt 

N
am

3
s r•Bi>

T3
r»
3
3*

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
L

IC
A

R
O

S, O
N

G
 

GRACE 
PH

Y
LLIS, 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ộ

T

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
L

IC
A

R
O

S, O
N

G
 

GRACE 
PH

Y
LLIS, 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ợ

T

CH
Ò

N
G

 
C

H
U

Y
Ê

N
 

GIA 
LICA

RO
S, O

N
G

 
GRACE 

PH
Y

LLIS, 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ộ
T

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ 

DE 
G

EER 
L

A
R

S 
JO

H
A

N
 

G
E

R
A

R
D

 
XIN 

N
H

Ậ
P 

C
Ả

N
H

 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

CON 
NHÀ 

ỌUẢN 
LÝ

 
DE 

G
EER 

L
A

R
S 

JO
H

A
N

 
G

E
R

A
R

D
 

XIN 
N

H
Ậ

P 
C

Ả
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ợ
T

CON 
NHÀ 

QUẢN 
LÝ

 
DE 

G
EER 

L
A

R
S 

JOHAN 
G

ERA
RD

X
IN

 
NHẬP 

CẢNH 
CỦ

N
G

 
Đ

Ợ
T

VỢ 
NHÀ 

QUÀN 
LÝ

 
DE 

GEER 
LA

RS 
JOHAN 

G
ERA

RD

G
hi chú
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384.
3

384.
2

384.
1

383.
5

383.
4 383.
3

383.
2

383.
1

382.
5 STT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
DỊCH 

VỤ 
T

H
Ê

 
THAO 

THIÊN 
LO

N
G

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
DỊCH 

VỤ 
T

H
Ẻ

 
THAO 

THIÊN 
LO

N
G

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
DỊCH 

VỤ 
T

H
Ê

 
THAO 

THIÊN 
LO

N
G

CÔNG 
TY 

TNHH 
Y

 
TẾ 

VIỄN 
Đ

Ô
N

G
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TNHH 
Y

 
TÊ 

VIÊN 
Đ

Ô
N

G
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TNHH 
Y

 
TẾ 

VIỄN 
Đ

Ô
N

G
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TNHH 
Y

 
TÊ 

VIẺN 
Đ

Ô
N

G
 

VIỆT 
N

A
M

CÔNG 
TY 

TNHH 
Y

 
TÊ 

VIÊN 
Đ

Ô
N

G
 

VIỆT 
N

A
M

V
PĐ

Đ
ST

A
N

L
E

Y
 

C
H

IR
O

 
IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 
LTD

. TẠI T
H

À
N

H
 

PHỐ 
HỒ 

CH
Í M

IN
H

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

149/B
11 

ĐƯ
ỜNG 

LÝ
 

THÁNH 
T

Ô
N

G
, 

PHƯ
ỜN

G
 

TÂN 
TH

Ó
I 

H
O

À
, QUẬN 

TẢN 
PH

Ú

149/B
11 

ĐƯ
ỜNG 

LÝ
 

THÁNH 
T

Ô
N

G
, 

PH
Ư

Ờ
N

G
 

TẨN 
T

H
Ó

I 
H

O
À

, QUẬN 
TÂN 

PH
Ú

149/B11 
ĐƯ

ỜNG 
LÝ

 
THÁNH 

T
Ô

N
G

, 
PH

Ư
Ờ

N
G

 
TÂN 

TH
Ớ

I 
H

O
À

, QUẬN 
TẨN 

PH
Ú

06 
NGU

Y
ỄN

 
LƯ

Ơ
N

G
 

BẦ
N

G
, PHƯ

Ờ
N

G
 

T
Â

N
 

PH
Ủ

, QUẬN 
7

06 
NGU

Y
ỄN

 
LƯ

Ơ
N

G
 

B
Ằ

N
G

, PHƯ
ỜN

G
 

TẨ
N

 
PH

Ú
, QUẬN 

7

06 
NGU

Y
ỄN

 
LƯ

Ơ
N

G
 

B
Ấ

N
G

, PHƯ
ỜN

G
 

TÂ
N

 
PH

Ú
, QUẬN 

7

06 
NGU

Y
ỄN

 
LƯ

Ơ
N

G
 

BẰ
N

G
, PHƯ

ỜN
G

 
TẢ

N
 

PH
Ú

, QUẬN 
7

06 
N

GU
Y

ỄN
 

LƯ
Ơ

N
G

 
BẨ

N
G

, PHƯ
ỜN

G
 

TẢ
N

 
PH

Ú
, QUẬN 

7

PHÒNG 
S.15, LẨU 

31, 
SAIGON 

T
R

A
D

E
 

C
EN

TER
, SÓ 

37 
Đ

Ư
Ờ

N
G

 
TÔN 

ĐỨC 
T

H
Ắ

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
BÉN 

N
G

H
É

, 
QUẬN 

1

Địa 
chi’

U
SK

O
K

O
V

IC
LU

K
A

SA
N

TO
S 

L
U

Z
 

ALEX 
FL

A
V

IO

SILV
A

R
O

C
H

A
V

IE
IR

A
A

N
D

R
É

FIL
IPE

TRẰN 
T

H
Ị 

B
Ả

O
 

PH
Ư

Ơ
N

G

K
A

H
O

U
A

D
JI

L
E

V
IV

IE
R

SA
H

A
R

A

K
A

H
O

U
A

D
JI

LE
V

IV
IE

R
M

A
L

IA

L
E

V
IV

IE
R

JU
L

IA

K
A

H
O

U
A

D
JI

M
O

H
A

M
M

E
D

N
A

SSIM

JIA
N

G
,

Y
IN

G
FE

N
G

Họ 
và 

tên 
ngưòi 

nước 
ngoài

10/04/1996

21/01/1993

13/09/1992

21/10/1982

05/02/1984

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

26/11/1984

07/08/2020

08/01/2018

28/07/1984

zọ

M
O

N
T

E
N

E
G

R
o

B
R

A
Z

IL

BỒ 
ĐÀO 

N
H

A

VIỆT 
N

A
M

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

TRƯ
NG 

Q
U

Ố
C

Q
uốc 

tịch

P2352H
314

FZ665013

C
B

886918

C
3601086

20D
E

91490

00
>
n
o00OÑ

20C
A

81126

15C
H

02176

E05938992

Số 
hộ 

chiếu

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

20/02/202
2

20/02/202
2

20/02/202
2

20/02/202
2

30/11/202
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

15/12/2021 - 
19/11/2022

15/12/2021-
19/11/2022

15/12/2021-
19/11/2022

15/12/2021-
15/12/2022

22/03/2022-
22/04/2023

22/03/2022-
22/04/2023

22/03/2022-
22/04/2023

22/03/2022 
- 

22/04/2023

15/12/2021 
- 

15/12/2022

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X

Đ
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấpG
P

L
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutu

ơOh
et
ìera
STo
a•©>serq

X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X

N
guòi

thân

M
O

N
T

E
N

E
G

R
O

B
R

A
ZIL

BỎ 
ĐÀO 

N
H

A

C
A

N
A

D
A

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

PH
Á

P

TRUNG 
Q

U
Ố

C

Noi 
xuất 

cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÀN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
____________N

amNHẬP 
CẢNH 

LÂN 
2

VỢ 
CHUYEN 

G
IA

 
LA

PO
RTE 

STEPHANE 
H

EN
RI 

SY
LV

A
IN

 
Đ

A
N

G
 

LÀM 
VIỆC 

TẠI V
IỆT 

N
A

M

CON 
CHUYEN 

G
IA

 
K

A
H

O
U

A
D

JI 
M

O
H

A
M

M
ED

 
NASSIM

 
N

H
Ậ

P 
CẢNH 

CÙNG 
Đ

Ợ
T, 

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LÁN 
4

CON 
CHUYEN 

G
IA

 
K

A
IỈO

U
A

D
JI 

M
O

H
A

M
M

ED
 

NASSIM
 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ộ

T, 
XIN 

NHẬP 
CẢ

N
H

 
LĂN 

3

VỢ 
CHUYEN 

G
IA

 
K

A
H

O
U

A
D

JI 
M

O
H

A
M

M
ED

 
NASSIM

 
N

H
Ậ

P 
CẢNH 

CÙNG 
Đ

Ợ
T, 

XIN 
NHẬP 

CẢ
N

H
 

LÀN 
2

GPLĐ 
SO

 
2142/2021/SLĐ, X

IN
 

NHẬP 
CẢNH 

LÂN 
2

G
hi chú
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386.
2

386.
1

385.
6

385.
5

385.
4

385.
3

385.
2

385.
1

384.
5

384.
4 STT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
C2C 

TECH 
H

U
B

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
C2C 

TECH 
H

Ư
B

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

K
R

A
FT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

K
R

A
FT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

K
R

A
FT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

K
R

A
FT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

K
R

A
FT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
M

E
T

K
R

A
FT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
DỊCH 

VỤ 
T

H
Ẻ

 
THAO 

THỈÊN 
LO

N
G

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
DỊCH 

VỤ 
T

H
Ê

 
THAO 

THIÊN 
LO

N
G

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

2C
12 

TRƯ
Ờ

N
G

 
SA

, 
PHƯ

ỜN
G

 
19, Q

U
Ậ

N
 

BÌNH 
T

H
Ạ

N
H

2C
12 

TRƯ
Ờ

N
G

 
SA

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

19, Q
U

Ậ
N

 
BÌNH 

T
H

A
N

H

KHU 
c, LÔ 

s, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỒ 
19, KCX 

TÂ
N

 
TH

U
Ậ

N
, PHƯ

ỜN
G

 
TÂ

N
 

THUẬN 
Đ

Ô
N

G
, QUẬN 

7

KHU 
c, LÔ 

s, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỐ 
19, KCX 

TẨ
N

 
TH

U
Ậ

N
, PHƯ

Ờ
N

G
 

TÂ
N

 
THUẬN 

Đ
Ô

N
G

, QUẬN 
7

KHU 
c, LÔ 

s, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỐ 
19, K

C
X

TÂ
N

 
TH

U
Ậ

N
, PHƯ

Ờ
N

G
 

TÂ
N

 
THUẬN 

Đ
Ô

N
G

, QUẬN 
7

KHƯ 
c, LÔ 

s, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SÔ 
19, K

C
X

TÂ
N

 
TH

U
Ậ

N
, PHƯ

ỜN
G

 
T

Â
N

 
THUẬN 

Đ
Ô

N
G

, QUẬN 
7

KHU 
c, LÔ 

s, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỐ 
19, KCX 

TÂ
N

 
TH

U
Ậ

N
, PHƯ

Ờ
N

G
 

T
Â

N
 

THUẬN 
Đ

Ô
N

G
, QUẬN 

7

KHU 
c, LÔ 

s, Đ
Ư

Ờ
N

G
 

SỐ 
19, KCX 

TÂ
N

 
TH

U
Ậ

N
, PHƯ

ỜN
G

 
T

Â
N

 
THUẬN 

Đ
Ô

N
G

, QUẬN 
7

149/B11 
ĐƯ

ỜNG 
LÝ

 
THÁNH 

T
Ô

N
G

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

TÂN 
TH

Ớ
I 

H
O

À
, QUẬN 

TÂN 
PH

Ú

149/B11 
ĐƯ

ỜNG 
LÝ

 
THÁNH 

T
Ô

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
TÂN 

T
H

Ớ
I 

H
O

À
, QUẬN 

TÂN 
PH

Ú

Địa 
chỉ

H
A

JIM
A

K
A

O
RI

X
>

1
>
-<
C

L
A

M
PR

E
IA

 
LÊ 

LU
Â

N

LÊ 
TH

Ị C
Ẩ

M
 

Q
U

Y
ÊN

D
E

FIG
U

E
IR

E
D

O
G

O
N

C
A

L
V

E
S

LA
M

PR
EIA

LU
IS

FER
N

A
N

D
O

JANG 
JIN

Y
A

N
G

EƯ
N

K
Y

U
N

G

JANG 
SO

O
N

 
D

O
N

G

O
G

A
N

A
 

U
G

O
C

H
U

K
W

 
u 

LO
U

IS

KEBE 
PA

PA
 

IB
O

U

Họ 
và 

tên 
ngtrời nước 

ngoài

02/09/1983

24/09/2018

08/04/1973

02/03/1976

29/12/1995

10/12/1989

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

06/07/1984

19/03/1989

31/07/2011

23/09/1977

2ọ

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

VIỆT 
N

A
M

VIỆT 
N

A
M

BỒ 
ĐÀO 

N
H

A

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

N
IG

E
R

IA

PH
Á

P

Q
uốc 

tịch

T
K

9310553

T
R

4678783

C
7184276

C
8800574

C
499063

M
02323926

M
92726691

M
89681479

B
00305814

14D
V

35638

Sổ 
hộ 

chiếu

12/01/202
2

12/01/202
2

21/01/202
2

21/01/202
2

21/01/202
2

25/01/202
2

25/01/202
2

25/01/202
2

30/11/202
1

30/11/202 
1

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

10/02/2022 
- 

28/12/2023

10/02/2022 
- 

28/12/2023

06/02/2022-
05/02/2024

g  1  
8  §  
© °  
ja. to

10/02/2022-
09/02/2024

10/02/2022-
09/02/2024

10/02/2022-
09/02/2024

10/02/2022-
09/02/2024

15/12/2021-
19/11/2022

15/12/2021-
19/11/2022

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

X X

D
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

N
hà

đầutư

Đ
ối tượng 

lao 
động

X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X

N
giròi

thân

NHẬT 
B

Ả
N

NHẬT 
B

Ả
N

BÔ 
ĐÀO 

N
H

A

BÔ 
ĐÀO 

N
H

A

BÔ 
ĐÀO 

N
H

A

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

N
IG

E
R

IA

PH
Á

P

N
ơi xuất cảnh 
tại nước 

bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
HAJIM

A 
YU 

N
H

Ậ
P 

CẢNH 
CÙNG 

Đ
Ợ

T

CON 
CHUYEN 

G
IA

 
DE 

FIG
U

EIR
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, TÒA 
N

H
À

 
GOLDEN 

K
IN

G
, SỐ 

15 
ĐƯ

ỜNG 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

LƯ
ƠNG 

B
Ẩ

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
TÂN 

PH
Ú

, 
QUÂN 

7

TẦNG 
12A

, TÒA 
N

H
À

 
GOLDEN 

K
IN

G
, SỐ 

15 
ĐƯ

ỜNG 
N

G
U

Y
Ễ

N
 

LƯ
ƠNG 

B
Ằ

N
G

, 
PHƯ

ỜN
G

 
TÂN 

PH
Ú

, 
QUẬN 

7

Địa 
chỉ

Q
U

A
N

G
-N

A
M

ST
Ẻ

V
E

N
IN

SA
M

U
E

L
FR

A
N

C
O

IS
M

A
R

IE
ST

É
V

E
N

IN

V
O

O
G

T
LA

TO
Y

A
JA

Y
N

E

B
O

N
IFA

C
E

B
EN

C
O

M
PA

G
N

O
N

PA
T

R
IC

E
PH

IL
IPPE

LU
, H

SIA
N

G
- 

T
SE

H
E, SH

O
U

- 
SU

N
G

TSEN
G

, Y
U

- 
W

E
N

TSA
I, R

Ư
EI- 

Y
IN

G

C
H

U
N

G
, 

C
H

A
O

-A
N

ngiròi 
nuóc 

ngoài

s
<Ì5'
B>3

25/05/2012

10/12/1976

13/05/1989

26/12/1971

03/11/1975

04/09/1979

05/06/1970

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

22/10/1984

28/03/1994

01/12/1975

zọ

PH
Á

P

PH
Á

P

Ú
C

Ú
C

PH
Á

P

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

T
R

U
N

G
Q

Ư
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

TR
U

N
G

Q
U

Ô
C

/Đ
À

I
LO

A
N

T
R

U
N

G
Q

U
Ố

C
/Đ

À
I

LO
A

N

Q
uốc 

tịch

17C
A

84695

18FV
14052

PB
3099118

PB
4101568

14A
189284

353360013

352560887

309711604

313682815

313150457

Số 
hộ 

chiếu

02/01/202
2

02/01/202
2

02/01/202
2

02/01/202
2

02/01/202
2

01/02/202
2

15/01/202
2

01/02/202
2

01/02/202
2

01/02/202
2

Ngày 
dự 

kiến 
nhập 

cảnh

31/1/2022-
21/3/2023

31/1/2022-
21/3/2023

31/01/2022- 
30/11/2023

31/01/2022-
30/11/2023

31/01/2022-
25/04/2023

01/03/2022 
- 

21/07/2023

13/02/2022-
21/07/2023

01/03/2022-
19/02/2023

01/03/2022-
19/02/2023

01/03/2022-
09/08/2023

(từ 
ngày/ 

tháng/năm
 

đến 
ngày/ 

tháng 
năm

)

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập

X X X X X X X X
n  5*5
“ - S

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
khổng 

thuôcX X

C
hua
cấp

N
hà

đầutu

Đối tượng 
lao 

động

X X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

X X

L
ao

động
tay

nghề
cao

X

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X

N
gười
thân

PH
Á

P

PH
Á

P

ú
c

Ú
C

PH
Á

P

ĐÀO 
V

IÊ
N

ĐÀO 
V

IÊ
N

ĐÀO 
V

IÊ
N

ĐÀO 
V

IÊN

Đ
À

I LO
A

N

Noi 
xuất cảnh 

tại 
nuửc 

b
ạn

o•q
r
«ĩ*B
s
3.
XS

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TẢN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

Cửa 
khấu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

3
•5>
r>&ssr

LUN 
NHA 

ỤUAIN 
LY 

SA
M

U
EL 

F
R

A
N

C
O

IS
 

M
ARIE 

STÉV
EN

IN
 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ơ

T

GPLĐ 
SÓ

 
007880/SLĐ

-G
P

VỢ 
ÔNG 

BO
N

IFA
C

E 
BEN 

N
H

Â
PC

Ả
N

H
 

CÙNG 
Đ

Ơ
T

GPLĐ 
só

 
069167/SLĐ

-G
P

GPLĐ 
SỐ: 

2656/2021/SLĐ

GPLĐ 
só: 

5874/2021/SLĐ

GPLĐ 
SỐ: 

5866/2021/SLĐ

GPLĐ 
SỐ

 
5478/2021/SLĐ

GPLĐ 
só: 

2367/2021/SLĐ

SỐ 
G

PLĐ
 

7407/2021/SLĐ

G
hi chú

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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7

391.
6

391.
5

391.
4 w  *2

391.
2 u> — -o

390.
7

390.
6 STT

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
LOTTE 

LA
N

D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

LOTTE 
LA

N
D

CÔNG 
TY 

TN
H

H
 

V
IRTU

O
S 

V
IỆ

T
 

N
A

M

CÔNG 
TỲ 

TN
H

H
 

V
IRTU

O
S 

V
IỆ

T
 

N
A

M

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

PHÒNG 
703, TẢNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

U
Ẩ

N
, 

PHƯ
ỜNG 

BÉN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

PHÒNG 
703, TẢNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

Ư
Ẩ

N
, 

PHƯ
ỜNG 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

PHÒNG 
703, TẢNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

U
Ẩ

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

PHÒNG 
703, TÂNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

U
Ẩ

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẢN 

1

PHÒNG 
703, TÂNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

Ư
Â

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

PHÒNG 
703, TẢNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

Ư
Â

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUẬN 

1

PHÒNG 
703, TẦNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

Ư
Ẩ

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BẾN 
N

G
H

É, 
QUÂN 

1

PHÒNG 
703, TÂNG 

7, 
TÒA 

NHÀ 
D

IA
M

O
N

D
 

PLA
ZA

, SỐ 
34 

LÊ 
D

Ư
Ả

N
, 

PHƯ
ỜN

G
 

BÉN 
N

G
H

É
, 

QUẬN 
1

SỐ 
39B, Đ

Ư
Ờ

N
G

 
TRƯ

Ờ
N

G
 

SƠ
N

, 
PHƯ

ỜN
G

 
4, QUẬN 

T
Â

N
 

B
ÌN

H

SỐ 
39B, Đ

Ư
Ờ

N
G

 
TRƯ

Ờ
N

G
 

SƠ
N

, 
PHƯ

Ờ
N

G
 

4, QUẬN 
TÂ

N
 

B
ÌN

H

Dịa 
chỉ

KIM 
JU

N
E

 
H

Y
Ư

N

JE
O

N
Y

EO
N

JU

KIM 
W

O
O

JO
O

C
H

O
I

H
Y

E
Y

O
U

N
G

K
IM

T
A

E
H

O
O

N

K
IM

W
A

N
G

Y
O

U
N

KIM 
M

IN
SE

O

Yư 
M

IO
K

V
A

L
L

E
T

R
É

M
I

C
H

A
R

L
E

S

X
U

A
N

-L
IN

H
ST

É
V

E
N

IN

nguòi 
nuóc 

ngoài

0
<ìĩ'
t»3

27/02/1987

04/05/1983

02/08/1985

to
ồ

'O00Ot

N
am

Ngày 
tháng 

năm 
sinh

17/10/1959

30/03/2018

10/05/1984

05/12/2017

23/09/1981

10/12/2005

2ọ

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ó

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

PH
Á

P

VIỆT 
N

A
M

Q
uốc 

tịch

M
77721564

M
01544334

M
30611889

M
93678694

M
93831139

M
78078232

M
45260546

M
94356356

20A
K

53901

N
I949411

Số 
hộ 

chiếu

02/12/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202
1

30/11/202 
1

30/11/202 
1

01/12/202
1

02/01/202
2

Ngày 
dụ 

kiến 
nhập 

cảnh

24/12/2021 
- 

02/12/2023

18/12/2021 
- 

28/12/2022

18/12/2021 
- 

28/12/2022

18/12/2021 
- 

28/12/2022

18/12/2021 
- 

28/12/2022

15/12/2021 
- 

04/10/2022

15/12/2021 
- 

04/10/2022

15/12/2021 
- 

04/10/2022

22/12/2021-
21/12/2023

31/1/2022-
21/3/2023

Thòi 
gian 

làm 
việc, học 
tập 

(tù' ngày/ 
tháng/năm

 
đến 

ngày/ 
tháng 

năm
)

X X

D
ã

cấp

Tình 
trạng 

cấp 
G

PL
Đ

, 
xác 

nhận 
không 

thuôcX X X X X X X X

C
hua
cấp

-  °* 2  C 5?* =•

Đ
ối tượng 

lao 
động

X X X X

C
huyên 

gia 
kỹ 

thuật

L
ao

động
tay

nghề
cao

N
hà 

quản 
lý 

doanh 
nghiệp

H
ọc

sinh,
sinh
viên

X X X X X X

N
guòi

thân

HÀN 
Ọ

U
Ó

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ổ

C

HÀN 
Q

U
Ồ

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

HÀN 
Q

U
Ố

C

PH
Á

P

PH
Á

P

Noi 
xuất cảnh 

tại nước 
bạn

Dự 
kiến 

noi 
xuất, nhập 

cảnh

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TẨN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ẩ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Â
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Ấ
T

TÂN 
SƠ

N
 

N
H

Á
T

Cửa 
khẩu 

dự 
kiến 

nhập 
cảnh 

vào 
V

iệt 
N

am

MẸ 
VỢ 

CH
U

Y
ÊN

 
GIA 

KIM 
TA

EH
O

O
N

 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
KIM 

TA
EH

O
O

N
 

NHẬP 
CẢNH 

CỬ
N

G
 

Đ
Ộ

T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
KIM 

TA
EH

O
O

N
 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ợ

T

GPLĐ 
só

 
105627/SLĐ

-G
P

GPLĐ 
SỐ

 
4827/2020/SLĐ

CON 
CHUYÊN 

G
IA

 
KIM 

W
A

N
G

Y
O

U
N

 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ộ
T

VỢ 
CHUYÊN 

G
IA

 
KIM 

W
A

N
G

Y
O

U
N

 
NHẬP 

CẢNH 
CÙ

N
G

 
Đ

Ợ
T

LUN 
INHA 

ỤUAIN 
LY 

SAM
UEL 

FRA
N

CO
IS 

M
ARIE 

STÉV
EN

IN
 

NHẬP 
CẢNH 

CÙ
N

G
 

Đ
Ơ

T

G
hi chú

en~vj

Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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1
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9
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8
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7
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6
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5

392.
4

392.
3

392.
2

392.
1 STT

CÔNG 
TY 

T
N

H
H

 
FR

E
E

T
R

E
N

D
 

IN
D

U
ST

R
IA

L
 

(V
IE

T
N

A
M

)

CÔNG 
TY 

C
Ổ

 
PHÂN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

ĐÂU 
T

Ư
E

M
G

CONG 
TY 

C
O

 
PHẢN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

ĐÂU 
Tư 

E 
M 

G

CÔNG 
TY 

C
Ô

 
PHẦN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

ĐÂU 
Tư 

E 
M 

G

CÔNG 
TY 

C
Ồ

 
PHÂN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỰC 
V

À
 

ĐÂU 
Tư 

E 
M 

G

CONG 
TY 

C
O

 
PHÀN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

ĐẢƯ 
Tư 

E 
M 

G

CÔNG 
TY 

C
Ô

 
PHÁN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

ĐÂU 
TU

' E 
M 

G

CÔNG 
TY 

C
Ồ

 
PHẰN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

! 
ĐÂU 

Tư 
E 

M 
G

CONG 
TY 

C
O

 
PHẢN 

QUẢN 
LÝ

 
GIÁO 

DỰC 
V

À
 

ĐẦU 
Tư 

E 
M 

G

CONG 
TY 

C
O

 
PHÀN 

QUÂN 
LÝ

 
GIÁO 

DỤC 
V

À
 

ĐÀU 
Tư 

E 
M 

G

Tên 
công 

ty, doanh 
nghiệp

22,24,26,28,30,31,32,33,34 
,59,61,62,63,65,67,69,79,8 
1,83,85,KHU 

C
H

É
X

U
Â

T
 

SÀI GÒN 
LINH 

T
R

U
N

G
, 

PHƯ
ỜN

G
 

LINH 
T

R
U

N
G

, 
THÀNH 

PHÔ 
THỦ 

Đ
Ứ

C

LÔ

41 
NGU

Y
ÊN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜN
G

 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

41 
NGUYỄN 

TH
Ị M

IN
H

 
K

H
A

I, PHƯ
ỜNG 

B
ẾN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

41 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị 
M

IN
H

 
K

H
A

I, PHƯ
ỜNG 

B
ÉN

 
N

G
H

É, QUẬN 
1

....41 
NGU

Y
ÊN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜN
G

 
B

ẾN
 

N
G

H
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1

41 
NGU

Y
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Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜN
G

 
B
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N
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H
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1

41 
NGU

Y
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Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜN
G

 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

41 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜN
G

 
B

ÊN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

41 
NGU

Y
ỄN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜNG 
B

ÊN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

41 
NGU

Y
ÊN

 
TH

Ị M
IN

H
 

K
H

A
I, PHƯ

ỜNG 
B

ẾN
 

N
G

H
É, QUẬN 

1

Địa 
chỉ

CHEN 
C

H
E

N
 

PA
N

G

ETIEN
N

E 
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)
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C
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L
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tay

nghề
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N
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H
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Tư vấn visa: 0977 97 99 96 Truy cập https://pnvt.vn/ Tư vấn GPLĐ:  0979 420 744
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